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và Môi 

trường Hà 

Nội

Số 35

Tháng 

3/2021

ISSN 0866-

7698

2021
'Nguyễn 

Tiến Quang

Đàm Đăng 

Ninh
442,5

Khoa 

Khí 

tượng 

Thủy văn

0,5

11
ThS. Phạm Minh 

Tiến
595,0 603,3 8,3

Nghiên cứu xác định 

một số hình thế gây 

rét đậm, rét hại và 

nắng nóng trên khu 

vực Tây Bắc

Tạp chí 

Việt Nam 

hội nhập

Cơ quan 

Thông tin 

Đối ngoại 

và Khoa 

học Viện 

Chính 

sách, Pháp 

luật và 

Quản lý

 Số 229 

năm 2021: 

ISSN 2525-

250X

2021
Phạm Minh 

Tiến
415,0

Khoa 

Khí 

tượng 

Thủy văn



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)
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xuất 

bản

Tên tác giả
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trường

Ngoài 

trường

Định 
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TT Tên bài báo
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bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của bình lưu 

nhiệt đến đường cong 

tầng kết nhiệt tại Hà 

Nội

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

sô 

2472/QĐ-

TDDHHN 

ngày 

21/6/2021

2021
Phạm Minh 

Tiến
180,0

Khoa 

Khí 

tượng 

Thủy văn

12 ThS. Lê Thị Thường 616,5 590,0

Nghiên cứu xây dựng 

bản đồ phân vùng hạn- 

 mặn vùng ven biển 

sông Mã theo nhu cầu 

khai thác sử dụng 

nước

Tạp chí 

Phân tích 

Hóa - Lý 

và sinh học

Hội Khoa 

học Kỹ 

thuật Phan 

tích Việt 

Nam

Tập 26, số 

4B/2021
2021

Hoàng Thị; 

 Nguyêt 

Minh; Lê 

Thu Thủy, 

Lê Thị 

Thường

442,5

Khoa 

Khí 

tượng 

Thủy văn

0,75

Kỷ niệm 75 năm  

ngày truyền thống 

ngành Khí tượng 

Thủy văn Việt Nam

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Số 32 - 

năm 2020,  

ISSN 0866-

7608

2020

Trần Quốc 

Việt, Lê Thị 

Thường

87,0

Khoa 

Khí 

tượng 

Thủy văn

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị
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bản/Tổ 

chức Hội 
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lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Kỷ niệm 66 năm 

truyền thống đào tạo 

ngành Khí tượng 

Thủy văn

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường - Số 

35 - năm 

2021, ISSN 

0866-7608

2021

Trần Quốc 

Việt, Lê Thị 

Thường

87,0

Khoa 

Khí 

tượng 

Thủy văn

0,5

13 TS. Trương Vân Anh 839,6 444,5

Nghiên cứu thiết lập 

bộ chỉ số đánh giá kết 

quả mô hình thủy văn 

bằng phần mềm 

matlab

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

sô 

2472/QĐ-

TDDHHN 

ngày 

21/6/2021

2021

Trương Vân 

Anh

Trần Thị Tú

180,0

Khoa 

Khí 

tượng 

Thủy văn

Nghiên cứu nhận 

dạng ngập lụt bằng 

ảnh vệ tinh, áp dụng 

thử nghiệm cho khu 

vực ven biển miền 

Trung

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

sô 

2472/QĐ-

TDDHHN 

ngày 

21/6/2021

2021

Trương Vân 

Anh

Nguyễn 

Thảo Ngọc

180,0

Khoa 

Khí 

tượng 

Thủy văn



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả
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trường
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lượng 
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Số xuất 

bản
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ber)

Nghiên cứu nhận 

dạng ngập lụt bằng 

ảnh vệ tinh, áp dụng 

thử nghiệm cho khu 

vực ven biển miền 

Trung

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020 -

2021 đạt 

giải Khuyến 

khích cấp 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

3466/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

31/8/2021

2021

Trương Vân 

Anh

Nguyễn 

Thảo Ngọc

60,0

Khoa 

Khí 

tượng 

Thủy văn

Ứng dụng GIS trong 

thành lập bản đồ phơi 

lộ rủi ro thiên tai - 

Nghiên cứu tại khu 

vực lõi đô thị thành 

phố Cần Thơ

Hội nghị 

Khoa học 

Quốc gia về 

Công nghệ 

địa không 

gian trong 

khoa học 

trái đất và 

môi trường

Trường 

Đại học 

Mỏ - Địa 

chất

2021

Trương 

Xuân Quang

Trương Vân 

Anh

Trần Thị 

Mai Ạnh

Dương anh 

Quân

Lê Thị Nga

Nguyễn 

Thanh Bình

Phạm Văn 

Hiệp

Vũ Thùy 

Dương

Hoàng Văn 

Hưởng

32,8

Khoa 

Khí 

tượng 

Thủy văn



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 
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NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/
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Tên đơn vị
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lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 
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ber)

Nghiên cứu khả năng 

xây dựng hệ thống 

thông tin GIS trong 

quản lý ngập lụt cho 

khu vực lõi Thành 

phố Cần Thơ

Hội nghị 

Khoa học 

Quốc gia về 

Công nghệ 

địa không 

gian trong 

khoa học 

trái đất và 

môi trường

Trường 

Đại học 

Mỏ - Địa 

chất

2021

Trương 

Xuân Quang

Trương Vân 

Anh

Đặng Thị 

Khánh Linh

Trần Thị 

Hương

Phạm Thị 

Thanh Thủy

Đỗ Thị Thu 

Nga

Nguyễn 

Ngọc Hoan

Dương 

Anh Quân
32,8

Khoa 

Khí 

tượng 

Thủy văn

The advantage of 

using satellite data 

together with the 

hydraulic

model in flood hazard 

assessment: A case 

study in Ca River

downstream

VN Journal 

of 

Hydrometeo

rol

Tổng cục 

Khí tượng 

Thủy văn

 ISSN: 

2525-2208 

2021, 8

Van Anh 

Truong

Xuan 

Quang 

Truong

Anh Quan 

Duong

Ngoc Quy 

Bui

Van Hiep 

Pham

 Danh Duc 

Nguyen

 Thi Mai 

Anh Tran

354,0

Khoa 

Khí 

tượng 

Thủy văn

14 CN. Trần Thị Tú
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thiếu
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công 

trình

Đơn vị 

công tác
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trường)
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xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu thiết lập 

bộ chỉ số đánh giá kết 

quả mô hình thủy văn 

bằng phần mềm 

matlab

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

sô 

2472/QĐ-

TDDHHN 

ngày 

21/6/2021

2021

Trương Vân 

Anh

Trần Thị Tú

180,0

Khoa 

Khí 

tượng 

Thủy văn

15
PGS.TS. Trần Duy 

Kiều
790,5 680,0 -

Ứng dụng công nghệ 

GIS mã nguồn mở 

trong quản lý cơ sở 

dữ liệu ngành Tài 

nguyên và Môi 

trường.

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Số 38/2021  

 tháng 

12/2021 

ISSN 0866-

7608

2021
Trần Duy 

Kiều

Đinh Xuân 

Trường
442,5

Khoa 

Khí 

tượng 

Thủy văn

0,5

Những thay đổi chủ 

yếu trong qui chế đào 

tạo trình độ thạc sĩ  có 

hiệu lực thi hành từ 

ngày 15/10/2021

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Số 38/2021  

 tháng 

12/2021 

ISSN 0866-

7608

2021
Trần Duy 

Kiều
174,0

Khoa 

Khí 

tượng 

Thủy văn

0,5

Một số thay đổi về 

nội dung qui định cấp 

độ rủi ro thiên tai

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Số 37/2021  

 tháng 

9/2021 

ISSN 0866-

7608

2021
Trần Duy 

Kiều
174,0

Khoa 

Khí 

tượng 

Thủy văn

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị
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bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

16 ThS. Lê Thu Trang 740,0 590,0

Ứng dụng phương 

pháp hồi quy bội tính 

toán dự báo mực 

nước lớn nhấttại trạm 

Mai Hóa trên sông 

Gianh phục vụ giảng 

dạy bộ môn Thủy văn

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số 255 

tháng 12 

năm 2021

2021
Lê Thu 

Trang
740,0

Khoa 

Khí 

tượng 

Thủy văn

0,5

17 ThS. Đỗ Thị Bính 740,0 590,0

Ứng dụng mô hình 

Mike nam dự báo lũ 

sông Trà Khúc - 

Nghiên cứu của giảng 

viên Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số đặc 

biệttháng 

12 năm 

2021

2021 Đỗ Thị Bính 740,0

Khoa 

Khí 

tượng 

Thủy văn

0,5

18
ThS. Phạm Văn 

Tuấn
740,0 501,5

Nghiên cứu áp dụng 

phần mềm Cropwwat 

tính toán nhu cầu sử 

dụng nước cho nông 

nghiệp trên lưu vực 

sông Ba

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số đặc 

biệttháng 

12 năm 

2021

2021
Phạm Văn 

Tuấn
740,0

Khoa 

Khí 

tượng 

Thủy văn

0,5

19
TS. Nguyễn Hồng 

Lân
835,8 444,5 -



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Ứng dụng mô hình 

MIKE 21 tính toán 

lượng vận chuyển bùn 

cát dọc bờ khu vực 

tỉnh Nam Định cho 

sinh viên không 

chuyên tiếng Anh 

- Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

- ISSN: 

0866-7608

- Số 36 

năm 2021

2021

Vũ Văn 

Lân, 

Nguyễn 

Hồng Lân

442,5

Khoa 

Khoa 

học Biển 

và Hải 

đảo

0,5

Study Charcteristics 

of hydrodynamical 

and morphodynamical 

regimes in the nhat le 

estuary based on the 

collected data and 

numerical simulations 

using delft3d model

- Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

- ISSN: 

0866-7608

- Số 39 

Tiếng Anh 

năm 2021

2021

Nguyen 

Hong Lan,  

Vu Van Lan

Dao Dinh 

Cham
393,3

Khoa 

Khoa 

học Biển 

và Hải 

đảo

0,5

20 ThS. Lê Văn Thiện 1655,0 590,0
An evaluation of 

precipitation 

variability over the 

vietnamese mekong 

river delta based on 

cimp5 multimodel 

ensemble 

simmulations and 

21st century 

projections

- Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

- ISSN: 

0866-7608

- Số 39 

Tiếng Anh 

năm 2021

2021
Lê Văn 

Thiện
1180,0

Khoa 

Khoa 

học Biển 

và Hải 

đảo

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Sự thay đổi của nhiệt 

độ bề mặt biển trong 

thế kỷ 20 và thế kỷ 21 

trên khu vực biển 

đông việt nam được 

mô phỏng bởi nhiều 

mô hình cmip5

Nghiên cứu 

chuyển 

giao, ứng 

dụng khoa 

học công 

nghệ trong 

sử dụng 

hợp lý tài 

nguyên, bảo 

vệ môi 

trường và 

phát triển 

bền vững

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

2021
Lê Văn 

Thiện
295,0

Khoa 

Khoa 

học Biển 

và Hải 

đảo

Đánh giá sự biến đổi 

nhiệt độ bề mặt nước 

biển trong thế kỷ 20 

và dự báo xu thế 

trong thế kỷ 21 bằng 

mô hình CMIP5 trên 

khu vực Biển Đông

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

2519/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

23/6/2021

2021
Lê Văn 

Thiện
180,0

Khoa 

Khoa 

học Biển 

và Hải 

đảo

21 ThS. Vũ Văn Lân 1845,8 413,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)
Nghiên cứu dự báo 

xâm nhập mặn khu 

vực sông Văn Úc, 

huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng 

do nước biển dâng 

theo các kịch bản biến 

đổi khí hậu

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

sôố 

4616/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

29/11/2021

2021 Vũ Văn Lân 590,0

Khoa 

Khoa 

học Biển 

và Hải 

đảo

Nghiên cứu mô 

phỏng quá trình lan 

truyền dầu khu vực 

biển Gò Công - Vũng 

Tàu bằng mô hình 

Mike 21 

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

2519/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

23/6/2021

2021 Vũ Văn Lân 180,0

Khoa 

Khoa 

học Biển 

và Hải 

đảo

Nghiên cứu mô 

phỏng quá trình lan 

truyền dầu khu vực 

biển Gò Công - Vũng 

Tàu bằng mô hình 

Mike 21 

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020 -

2021 đạt 

giải Ba cấp 

trường

- Quyết 

định số 

3466QĐ-

TĐHHN 

ngày 31 

tháng 8 

năm 2021

2021 Vũ Văn Lân 240,0

Khoa 

Khoa 

học Biển 

và Hải 

đảo

Ứng dụng mô hình 

MIKE 21 tính toán 

lượng vận chuyển bùn 

cát dọc bờ khu vực 

tỉnh Nam Định cho 

sinh viên không 

chuyên tiếng Anh 

- Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

- ISSN: 

0866-7608

- Số 36 

năm 2021

2021

Vũ Văn 

Lân, 

Nguyễn 

Hồng Lân

442,5

Khoa 

Khoa 

học Biển 

và Hải 

đảo

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Study Charcteristics 

of hydrodynamical 

and morphodynamical 

regimes in the nhat le 

estuary based on the 

collected data and 

numerical simulations 

using delft3d model

- Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

- ISSN: 

0866-7608

- Số 39 

Tiếng Anh 

năm 2021

2021

Nguyen 

Hong Lan,  

Vu Van Lan

Dao Dinh 

Cham
393,3

Khoa 

Khoa 

học Biển 

và Hải 

đảo

0,5

22
ThS. Nguyễn Thị 

Hương Liên
590,0 585,1

Nghiên cứu quy trình 

nhân nhanh Invitro 

cây dứa Queen ứng 

dụng cung cấp giống 

cho các trang trại tại 

tỉnh Nghệ An

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

sôố 

4616/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

29/11/2021

2021
Nguyễn Thị 

Hương Liên
590,0

Khoa 

Khoa 

học Biển 

và Hải 

đảo

0,5

23
ThS. Nguyễn Thị 

Lan
1040,0 344,2

Kinh nghiệm phát 

triển kinh tế tuần 

hoàn trên thế giới và 

hàm ý cho Việt Nam

Tạp chí Tài 

chính

Cơ quan 

của Bộ Tài 

chính

-ISSN-

2615-8973

'-Kỳ 2- 

Tháng 

11/2021 

(765)

2021
Nguyễn Thị 

Lan
740,0

Khoa 

Khoa 

học Biển 

và Hải 

đảo

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Đánh giá hiện trạng 

và công tác quản lý 

rác thải nhựa sinh 

hoạt từ các hộ gia 

đình tại xã Ngư Lộc, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

2519/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

23/6/2021

2021
Nguyễn Thị 

Lan
180,0

Khoa 

Khoa 

học Biển 

và Hải 

đảo

Đánh giá hiện trạng 

và công tác quản lý 

rác thải nhựa sinh 

hoạt từ các hộ gia 

đình tại xã Ngư Lộc, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020 -

2021 đạt 

giải Khuyến 

khích cấp 

trường

- Quyết 

định số 

3466QĐ-

TĐHHN 

ngày 31 

tháng 8 

năm 2021

2021
Nguyễn Thị 

Lan
120,0

Khoa 

Khoa 

học Biển 

và Hải 

đảo

24 TS. Lê Xuân Hùng 2085,0 435,1

Nghiên cứu tính chất 

duy nhất tô màu danh 

sách của đồ thị tách 

cực đầy đủ

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

4575/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

25/11/2021

2021
Lê Xuân 

Hùng
590,0

Khoa 

Khoa 

học Đại 

cương



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

The chromaticity of 

the join of tree and 

null graph

Prikladnaya 

Diskretnaya 

Matematika                          

Tomsk 

State 

University

- 

ISSN:2071-

0410   - Số 

50 năm 

2020  

2020
 Lê Xuân 

Hùng
1495,0

Khoa 

Khoa 

học Đại 

cương

Q4

25 TS. Vũ Thị Thu Hà 740,0 260,9 -

Sử dụng các ứng 

dụng nhằm tăng 

cường sự tương tác 

trong dạy học trực 

tuyến môn Hóa học 

đại cương

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số 253 kỳ 

2 tháng 11 

năm 2021

2021
Vũ Thị Thu 

Hà
740,0

Khoa 

Khoa 

học Đại 

cương

0,5

26
ThS. Bùi Thị Nha 

Trang
740,0 635,0 -

Nghiên cứu vận dụng 

mô hình Flipped 

classroom trong dạy 

học trực tuyến học 

phần Hóa học đại 

cương đáp ứng chuẩn 

đầu ra tại trường Đại 

học Tài nguyên và 

môi trường Hà Nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số đặc 

biêt tháng 

10 năm 

2021

2021
Bùi Thị Nha 

Trang
740,0

Khoa 

Khoa 

học Đại 

cương

0,5

27
ThS. Đàm Thanh 

Tuấn
740,0 635,0 -



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Mô hình cân đối liên 

ngành của Leontief

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số đặc 

biêt tháng 

10 năm 

2021

2021
Đàm Thanh 

Tuấn
740,0

Khoa 

Khoa 

học Đại 

cương

0,5

28 ThS. Lê Thị Hương 740,0 508,0

Ứng dụng bất đẳng 

thức Côsi vào các bài 

toán tối ưu trong kinh 

doanh

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859-

0810

Số đặc biệt 

tháng 10 -

2021

2021
Lê Thị  

Hương
740,0

Khoa 

Khoa 

học Đại 

cương

0,5

29
ThS. Nguyễn Ngọc 

Linh
740,0 635,0

Dạy học xác suất 

thống kê gắn với 

chuyên ngành khí 

tượng thủy văn tại 

trường ĐH Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN: 

1859-0810, 

Số Đặc biết 

tháng 10 

năm 2021, 

2021
Nguyễn 

Ngọc Linh
740,0

Khoa 

Khoa 

học Đại 

cương

0,5

30
ThS. Phạm Thị 

Trang
590,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)
Nghiên cứu giảng dạy 

trường tĩnh điện vật 

lý đại cương bằng 

phương pháp e-

learning cho sinh viên 

trường Đại học Tài 

Nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

4575/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

25/11/2021

2021
Phạm Thị 

Trang
590,0

Khoa 

Khoa 

học Đại 

cương

31
TS. Phùng Thị Hồng 

Vân
564,2 508,0 -

Nghiên cứu biến tính 

hạt NiO lên dây nano 

SnO2 ảnh hưởng đến 

tính chất nhạy khí H2S

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN: 

1859-0810.  

 

Số 253, kỳ 

2, tháng 11 

-2021

2021
Phùng Thị 

Hồng Vân

Vũ Ngọc 

Phan, 

Đoàn 

Mạnh 

Cường

246,7

Khoa 

Khoa 

học Đại 

cương

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Enhanced H2S gas-

sensing performance 

of a-Fe2O3 

nanofibers by

optimizing process 

conditions and 

loading with reduced 

graphene

oxide

Journal of 

Alloys and 

Compounds

Elsevier

ISSN: 

09258388

Volume 

826, 15 

June 2020, 

154169

2020
Phùng Thị 

Hồng Vân

Nguyen 

Van Hoang 

, Chu 

Manh 

Hung , 

Nguyen 

Duc Hoa , 

Nguyen 

Van Duy ,

Nguyen 

Van Toan , 

Hoang Si 

Hong, 

Nguyen 

Tang 

Sơn ,

Soon-Gil 

Yoon, 

Nguyen 

Van Hieu

317,5

Khoa 

Khoa 

học Đại 

cương

Q1

32
ThS. Nguyễn Thị 

Huyền Thư
740,0 590,0

Điều khiển H∞ cho 

hệ phương trình vi 

phân phân thứ có trễ 

biến thiên

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số kỳ 1 

tháng 12 

năm 2021

2021
Nguyễn Thị 

Huyền Thư
740,0

Khoa 

Khoa 

học Đại 

cương

0,5

33
TS. Lê Thị Thúy 

Hằng
740,0 590,0 -



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu các điều 

kiện tổng hợp hạt 

nano chitosan từ tính 

mang curcumin

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số đặc 

biêt tháng 

11 năm 

2021

2021
Lê Thị Thúy 

Hằng
740,0

Khoa 

Khoa 

học Đại 

cương

0,5

34
ThS. Nguyễn Văn 

Minh
91,3 147,5 56,2

Một số hướng phát 

triển hệ tư vấn mờ

Kỷ yếu Hội 

nghị KHCN 

Quốc gia 

lần thứ XIII 

Trường 

Đại học 

Nha Trang

2020
Nguyễn 

Văn Minh

Nguyễn 

Long Giang

Nguyễn 

Như Sơn

Cù Nguyên 

Giáp

Nguyễn 

Thọ Thông

Phạm 

Minh 

Chuẩn

Lê Hoàng 

Sơn

42,1

Khoa 

Khoa 

học Đại 

cương

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Tổng quan kỹ thuật 

lựa chọn đặc trưng áp 

dụng trong bài toán 

chấm điểm tín dụng

Hội thảo 

Quốc Gia 

Công nghệ 

thông tin 

lần thứ 

XXIV

Trường 

Đại học 

Công nghệ 

Thông tin 

và Truyền 

thông

2021
Nguyễn 

Văn Minh

Đinh Thu 

Khánh

Lê Tuấn 

Anh

Lê Minh 

Tuấn

Đặng 

Thanh Hải

Vũ Như 

Lân

49,2

Khoa 

Khoa 

học Đại 

cương

35 ThS. Mai Ngọc Diệu 740,0 635,0

Tăng cường tính thực 

hành ứng dụng trong 

giảng dạy Toán cao 

cấp ở trường ĐH Tài 

Nguyên và Môi 

trường Hà Nội 

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

 - Số 255, 

kì 2, tháng 

12 năm 

2021

2021
Mai Ngọc 

Diệu
740,0

Khoa 

Khoa 

học Đại 

cương

0,5

36
ThS. Nguyễn Tài 

Hoa 
740,0 635,0

Vận dụng phương 

pháp dạy học khám 

phá vào học trực tuyến

Xác suất và Thống kê 

cho sinh viên đại học 

Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội

'- Tạp chí 

quản lý  

giáo dục

Học viện 

Quản lý 

giáo dục

- ISSN: 

1859-2910

-Vol. 13, 

No. 11. 

2021

2021
Nguyễn Tài 

Hoa
740,0

Khoa 

Khoa 

học Đại 

cương

0,5

37 ThS. Lâm Thị Hằng 749,7 147.5 -



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Fe-Doped g-C3N4: 

High-Performance 

Photocatalysts in 

Rhodamine B 

Decomposition

 Polymer 

Chemistry

- ISSN: 

2073-4360

- Số 12 

năm 2020

2020
- Hang Lam 

Thi

- Minh 

Nguyen 

Van

- Oanh Le 

Thi Mai

- Chung 

Pham Do

- Cuong 

Pham Manh

- Hung 

Nguyen 

Manh

- Duyen 

Pham Thi

- Bich Do 

Danh

396,9

Khoa 

Khoa 

học Đại 

cương

Q1



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

A simple approach 

for controlling the 

morphology of g-

C3N4 nanosheets with 

enhanced 

photocatalytic 

properties

Diamond & 

Related 

Materials

- ISSN:  

0925-9635

- Số 111 

năm 2021

2021
 Lam Thi 

Hang

Pham Hoai 

Linh, Pham 

Do Chung, 

Nguyen 

Van Khien, 

Le Thi Mai 

Oanh, Vu 

Thi Thu, 

Ta Ngoc 

Bach,Nguy

en Manh 

Hung, Vu 

Dinh Lam

352,8

Khoa 

Khoa 

học Đại 

cương

Q1

38 TS. Roãn Thị Ngân 635,0 560,5

H-Max Distance 

Measure of Bipolar

Neutrosophic Sets 

and an Application 

to Medical Diagnosis

Neutrosophi

c Sets and 

Systems

University 

of

New 

Mexico

Vol. 45

ISSN 

23316055, 

2331608X

2021
Roãn Thị 

Ngân

Florentin 

Smarandac

he;

Said 

Broumi

635,0

Khoa 

Khoa 

học Đại 

cương

Q3

39
ThS. Nguyễn Thanh 

Sơn
775,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu một số 

biện pháp quản lý 

hoạt động rèn luyện 

học tập giáo dục quốc 

phòng và an ninh cho 

sinh viên Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

4576/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

25/11/2021

2021
Nguyễn 

Thanh Sơn
590,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

Đánh giá thực trạng 

trình độ thể lực của 

nữ sinh viên năm thứ 

nhất trường Đại học 

Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN: 

1859-0810

 - Số Đặc 

biệt tháng 

12 năm 

2021

2021

Nguyễn 

Thanh Sơn, 

Nguyễn 

Việt Hà, 

Nguyễn 

Hồng 

Thắm, Lê 

Đức Thiện

185,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

0,5

40 ThS. Tiến Thị Mai 740,0 265,5

Tạo động lực học tập 

môn GDQP & AN 

cho sinh viên năm thứ 

nhất trường Đại học 

Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN: 

1859-0810

 - Số Đặc 

biệt tháng 7 

năm 2021

2021
Tiến Thị 

Mai
740,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

0,5

41
ThS. Đặng Thanh 

Tùng
740,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động 

cho câu lạc bộ bóng 

đá trường Đại học Tài 

nguyên và môi trường 

Hà nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số đặc 

biêt tháng 9 

năm 2021

2021
Đặng Thanh 

Tùng
740,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

0,5

42
ThS. Nguyễn Văn 

Trường
740,0 590,0

Nghiên cứu bài tập bổ 

trợ chuyên môn nhằm 

nâng cao kỹ thuật 

nhảy xa ưỡn thân cho 

sinh viên khóa đại 

học 9 Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

-kì 1 tháng 

12 năm 

2021

2021
Nguyễn 

Văn Trường
740,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

0,5

43
ThS. Phạm Văn 

Thành
740,0 590,0

Giảng viên môn 

GDTC với xu hướng 

dạy học trực tuyến tại 

trường Đại học Tài 

nguyên và môi trường 

Hà nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số đặc 

biêt tháng 9 

năm 2021

2021
Phạm Văn 

Thành
740,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

44
ThS. Giáp Thanh 

Thuỷ
740,0 590,0

Nâng cao hiệu quả 

dạy học trực tuyến 

môn học GDTC tại 

trường Đại học Tài 

nguyên và môi trường 

Hà nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số đặc 

biêt tháng 9 

năm 2021

2021
Giáp Thanh 

Thuỷ
740,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

0,5

45 ThS. Lê Đức Thiện 608,7 590,0

Giáo trình: Phương 

pháp giảng dạy bóng 

đá

Nhà xuất 

bản Lao 

Động

ISBN: 978-

604-343-

015-8

2021

Lê Đức 

Thiện, Trần 

Thị Thu Hà, 

Lê Đình 

Nam, 

Nguyễn Sỹ 

Nghị, 

Nguyễn 

Văn Tiến

177,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

Đánh giá thực trạng 

trình độ thể lực của 

nữ sinh viên năm thứ 

nhất trường Đại học 

Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN: 

1859-0810

 - Số Đặc 

biệt tháng 

12 năm 

2021

2021

Nguyễn 

Thanh Sơn, 

Nguyễn 

Việt Hà, 

Nguyễn 

Hồng 

Thắm, Lê 

Đức Thiện

185,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu phương 

pháp giảng dạy nhằm 

nâng cao kĩ thuật bơi 

ếch cho sinh viên 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

Số 254-Kì 

1 - Tháng 

12 - 2021

2021

Nguyễn Sỹ 

Nghị, Trần 

Thị Thu Hà, 

Lê Đức 

Thiện

246,7

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

0,5

46
ThS. Trần Thị Thu 

Hà
608,7 590,0

Giáo trình: Phương 

pháp giảng dạy bóng 

đá

Nhà xuất 

bản Lao 

Động

ISBN: 978-

604-343-

015-8

2021

Lê Đức 

Thiện, Trần 

Thị Thu Hà, 

Lê Đình 

Nam, 

Nguyễn Sỹ 

Nghị, 

Nguyễn 

Văn Tiến

177,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

Nâng cao chất lượng 

dạy học giáo dục thể 

chất cho sinh viên các 

Trường đại học, cao 

đẳng hiện nay trên 

toàn khu vực miền 

Bắc Việt Nam

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

Số đặc biệt 

Tháng 12 - 

2021

2021

Trần Thị 

Thu Hà 

Nguyễn Sỹ 

Nghị

Trần Thị 

Hồng Minh

185,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu phương 

pháp giảng dạy nhằm 

nâng cao kĩ thuật bơi 

ếch cho sinh viên 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

Số 254-Kì 

1 - Tháng 

12 - 2021

2021

Nguyễn Sỹ 

Nghị, Trần 

Thị Thu Hà, 

Lê Đức 

Thiện

246,7

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

0,5

47 ThS. Lê Đình Nam 767,0 590,0

Giáo trình: Phương 

pháp giảng dạy bóng 

đá

Nhà xuất 

bản Lao 

Động

ISBN: 978-

604-343-

015-8

2021

Lê Đức 

Thiện, Trần 

Thị Thu Hà, 

Lê Đình 

Nam, 

Nguyễn Sỹ 

Nghị, 

Nguyễn 

Văn Tiến

177,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

Nghiên cứu một số 

giải pháp nâng cao 

học tập môn học Giáo 

dục quốc phòng an 

ninh cho sinh viên 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

4576/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

25/11/2021

2021
Lê Đình 

Nam
590,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

48 ThS. Nguyễn Sỹ Nghị 608,7 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Giáo trình: Phương 

pháp giảng dạy bóng 

đá

Nhà xuất 

bản Lao 

Động

ISBN: 978-

604-343-

015-8

2021

Lê Đức 

Thiện, Trần 

Thị Thu Hà, 

Lê Đình 

Nam, 

Nguyễn Sỹ 

Nghị, 

Nguyễn 

Văn Tiến

177,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

Nâng cao chất lượng 

dạy học giáo dục thể 

chất cho sinh viên các 

Trường đại học, cao 

đẳng hiện nay trên 

toàn khu vực miền 

Bắc Việt Nam

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

Số đặc biệt 

Tháng 12 - 

2021

2021

Trần Thị 

Thu Hà 

Nguyễn Sỹ 

Nghị

Trần Thị 

Hồng Minh

185,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

0,5

Nghiên cứu phương 

pháp giảng dạy nhằm 

nâng cao kĩ thuật bơi 

ếch cho sinh viên 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

Số 254-Kì 

1 - Tháng 

12 - 2021

2021

Nguyễn Sỹ 

Nghị, Trần 

Thị Thu Hà, 

Lê Đức 

Thiện

246,7

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

0,5

49
ThS. Nguyễn Văn 

Tiến
767,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Giáo trình: Phương 

pháp giảng dạy bóng 

đá

Nhà xuất 

bản Lao 

Động

ISBN: 978-

604-343-

015-8

2021

Lê Đức 

Thiện, Trần 

Thị Thu Hà, 

Lê Đình 

Nam, 

Nguyễn Sỹ 

Nghị, 

Nguyễn 

Văn Tiến

177,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

Nghiên cứu một số 

biện pháp nâng cao 

hoạt động học tập 

môn Giáo dục thể 

chất cho sinh viên ở 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội trong 

giai đoạn hiện nay

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

4576/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

25/11/2021

2021
Nguyễn 

Văn Tiến
590,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

50
ThS. Phạm Đình 

Tâm
1480,0 413,0

Thực trạng và giải 

pháp phát triển đội 

ngũ giảng viên môn 

Giáo dục thể chất cho 

một số Trường Đại 

học trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội 

theo tiếp cận đảm bảo 

chất lượng

Tạp chí 

Giáo dục

Tạp chí Lý 

luận Khoa 

học Giáo 

dục

Số đặc biệt 

- Kì 2 

tháng 

4/2021

ISSN 2354-

0753

2021
Phạm Đình 

Tâm
740,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Thực trạng và giải 

pháp quản lý hoạt 

động Giáo dục thể 

chất cho sinh viên các 

Trường Đại học trên 

dịa bàn Thành phố Hà 

Nội theo tiếp cận đảm 

bảo chất lượng

Tạp chí 

Giáo dục

Tạp chí Lý 

luận Khoa 

học Giáo 

dục

Số đặc biệt 

- tháng 

3/2021

2021
Phạm Đình 

Tâm
740,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

0,5

51 ThS. Nguyễn Việt Hà 775,0 590,0

Nghiên cứu một số 

biện pháp nâng cao 

hiệu quả học tập môn 

Bơi lội cho sinh viên 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

4576/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

25/11/2021

2021
Nguyễn 

Việt Hà
590,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

Đánh giá thực trạng 

trình độ thể lực của 

nữ sinh viên năm thứ 

nhất trường Đại học 

Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN: 

1859-0810

 - Số Đặc 

biệt tháng 

12 năm 

2021

2021

Nguyễn 

Thanh Sơn, 

Nguyễn 

Việt Hà, 

Nguyễn 

Hồng 

Thắm, Lê 

Đức Thiện

185,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

0,5

52
ThS. Nguyễn Hồng 

Thắm
775,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu một số 

bài tập thể lực phát 

triển sức bền cho sinh 

viên năm thứ nhất tại 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

4576/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

25/11/2021

2021
Nguyễn 

Hồng Thắm
590,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

Đánh giá thực trạng 

trình độ thể lực của 

nữ sinh viên năm thứ 

nhất trường Đại học 

Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN: 

1859-0810

 - Số Đặc 

biệt tháng 

12 năm 

2021

2021

Nguyễn 

Thanh Sơn, 

Nguyễn 

Việt Hà, 

Nguyễn 

Hồng 

Thắm, Lê 

Đức Thiện

185,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

0,5

53 ThS. Phạm Thị Yến 740,0 590,0

Nên tự chọn 

hay bắt buộc

trong Giáo dục 

thể chất 

ở Đại học

Diễn đàn 

Văn nghệ 

Việt Nam

Tạp chí 

của 

Liên hiệp 

hội văn 

học nghệ 

thuật 

Việt Nam

ISSN:

0868-3093

Số 

312+313 

Tháng 1+2 

2021

2021
Phạm Thị 

Yến
740,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

0,5

54 ThS. Vũ Thị Nhàn 740,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Cân bằng yếu tố 

Giáo duc thể

chất với yếu tố

thư giãn

Diễn đàn 

Văn nghệ 

Việt Nam

Tạp chí 

của 

Liên hiệp 

hội văn 

học nghệ 

thuật 

Việt Nam

ISSN:

0868-3093

Số 316+317

Tháng 1+2 

2021

2021 Vũ Thị Nhàn 740,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

0,5

56
ThS. Phạm Kiên 

Cường
740,0 590,0

Nghiên cứu bài tập 

phát triển thể lực cho 

sinh viên học môn 

cầu lông Trường Đại 

học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

Số 254-Kì 

1 - Tháng 

12 - 2021

2021
Phạm Kiên 

Cường
740,0

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất - 

Giáo dục 

quốc 

phòng

0,5

57
TS. Thái Thị Thanh 

Minh
885,0 444,5 -

Ước lượng phát thải 

khí nhà kính trong 

quá trình sản xuất xi 

măng tại Công ty xi 

măng Bỉm Sơn, 

Thanh Hóa và đề xuất 

giải pháp giảm thiểu 

Tạp chí 

Khoa học 

TN&MT

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

- ISSN: 

0866-7608

Số 38 

tháng 

12/2021

2021
- Thái Thị 

Thanh Minh
885,0

Bộ môn 

BĐKH& 

PTBV

0,5

58
PGS.TS. Nguyễn 

Thế Hưng
1475,0 680,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Đánh giá tài nguyên 

sinh khí hậu vùng 

Trung du miền núi 

Bắc Bộ 

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội

- ISBN: 

978-604-

315-007-3; 

2020

- Nguyễn 

Thế Hưng 

- Trần Thị 

Mai Phương

 - Vũ Thị 

Thanh 

Hương
295,0

Bộ môn 

BĐKH& 

PTBV

Thực trạng và giải 

pháp quản lí hoạt 

động giáo dục thể 

chất cho sinh viên các 

trường đại học trên 

địa bàn thành phố Hà 

Nội

Tạp chí 

Giáo dục 

Tạp chí Lý 

luận - 

Khoa học 

giáo dục 

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo

ISSN: 

2354-0753             

           Số 

đặc biệt, 

tháng 

3/2021, Tr. 

236 - 240

2021
- Nguyễn 

Thế Hưng

- Phạm 

Đình Tâm
590,0

Bộ môn 

BĐKH& 

PTBV

1,0

Thực trạng và giải 

pháp phát triển đội 

ngũ giảng viên môn 

giáo dục thể chất cho 

một số trường đại học 

trên địa bàn thành phố 

Hà Nội theo tiếp cận 

đảm bảo chất lượng

Tạp chí 

Giáo dục 

Tạp chí Lý 

luận - 

Khoa học 

giáo dục 

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo

ISSN: 

2354-0753             

           Số 

đặc biệt, tr 

214-219

2021
- Nguyễn 

Thế Hưng

- Phạm 

Đình Tâm
590,0

Bộ môn 

BĐKH& 

PTBV

1,0

59
TS. Nguyễn Thị Mỹ 

Vân
1163,3 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Gender aspects in 

Forest management at 

Cotu and Taoi ethnic 

minority 

communities, A Luoi 

District, Thua Thien 

Hue province, 

Vietnam

Hội thảo 

quốc tế về 

Tài nguyên 

thiên nhiên 

và quản lý 

rủi ro trong 

bối cảnh 

biến đổi khí 

hậu

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

ISBN: 978-

604-913-

968-0

2020

- Nguyễn 

Thị Mỹ Vân  

 

- Đinh Thị 

Hà Giang

590,0

Bộ môn 

BĐKH& 

PTBV

Introduce the practice 

of disaster risk 

reduction education in 

elementary schools in 

Da Nang, Vietnam

Hội thảo 

quốc tế: 

Chia sẻ các 

bài học liên 

vùng về 

thích ứng 

với Biến 

đổi khí hậu 

và Phát 

triển ở 

Đông và 

Đông Nam 

Á.

Nhà xuất 

bản Khoa 

học Xã hội

ISBN: 978-

604-308-

334-7

2021
Nguyen Thi 

My Van 

- Nguyen 

Thi Hong 

Duong

- Tong Thi 

My Thi

393,3

Bộ môn 

BĐKH& 

PTBV



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Đánh giá thực trạng 

sinh kế nuôi tôm của 

người dân ven biển 

huyện Quỳnh Lưu, 

tỉnh Nghệ An

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

- Quyết 

định số 

2348/QĐ-

TĐHHN 

ngày 10 

tháng 6 

năm 2021

- Nguyen 

Thi My Van 
180,0

Bộ môn 

BĐKH& 

PTBV

60
TS. Trần Thị Mai 

Phương
883,6 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Mapping forest fire 

susceptibility using 

spatially explicit 

ensemple models 

based on the locally 

weighted learning 

algorithm

Ecological 

Informatics 

Elsevier

ISSN: 

1574-9541 

Volumn 63

2021

- Tran Thi 

Mai Phuong

- Tran Thi 

Tuyen

- Abolfazl 

Jaafari

- Hoang 

Phan Hai 

Yen

- Trung 

Nguyen 

Thoi

- Tran Van 

Phong

- Huu Duy 

Nguyen

- Hiep Van 

Le

- Son 

Hoang 

Nguyen

- Indra 

Prakash

- Binh Thai 

Pham

288,6

Bộ môn 

BĐKH& 

PTBV

Q1

Đánh giá tài nguyên 

sinh khí hậu vùng 

Trung du miền núi 

Bắc Bộ 

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội

- ISBN: 

978-604-

315-007-3; 

2020

- Nguyễn 

Thế Hưng 

- Trần Thị 

Mai Phương

 - Vũ Thị 

Thanh 

Hương
295,0

Bộ môn 

BĐKH& 

PTBV



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu dđánh giá 

và đè xuất một số giải 

pháp tái chế và tái sử 

dụng quần áo đã qua 

sử dụng trong cộng 

đồng sinh viên tại 

Thành phố Hà Nội

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

- Quyết 

định số 

2348/QĐ-

TĐHHN 

ngày 10 

tháng 6 

năm 2021

- Trần Thị 

Mai Phương
180,0

Bộ môn 

BĐKH& 

PTBV

Nghiên cứu dđánh giá 

và đè xuất một số giải 

pháp tái chế và tái sử 

dụng quần áo đã qua 

sử dụng trong cộng 

đồng sinh viên tại 

Thành phố Hà Nội

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020 -

2021 đạt 

giải Khuyến 

khích cấp 

trường

- Quyết 

định số 

3466QĐ-

TĐHHN 

ngày 31 

tháng 8 

năm 2021

- Trần Thị 

Mai Phương
120,0

Bộ môn 

BĐKH& 

PTBV

61
ThS. Bùi Thị 

Phương Thùy
920,0 590,0

Đánh giá nhận thức 

và đề xuất một số giải 

pháp hiệu quả nhằm 

nâng cao nhận thức 

của học sinh tiểu học 

ở nội thành Hà Nội về 

Biến đổi khí hậu. 

- Tạp chí 

Rừng và 

Môi trường

Trung 

ương Hội 

Khoa học 

kỹ thuật 

Lâm 

nghiệp 

Việt Nam

- ISSN: 

1859-1248

' - Số 108 

năm 2021

2021

Bùi Thị 

Phương 

Thùy

740,0

Bộ môn 

BĐKH& 

PTBV

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu xây dựng 

một số sản phẩm 

truyền thông nhằm 

giáo dục nhận thức về 

biến đổi khí hậu cho 

học sinh tiểu học tại 

khu vực Hà Nội

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

- Quyết 

định số 

2348/QĐ-

TĐHHN 

ngày 10 

tháng 6 

năm 2021

Bùi Thị 

Phương 

Thùy

180,0

Bộ môn 

BĐKH& 

PTBV

62
ThS. Đinh Thị 

Hương
740,0 511,3

Nghiên cứu thực 

trạng hoạt động trồng 

lúa trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu tại 

huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số đặc 

biêt tháng 

12 năm 

2021

2021
Đinh Thị 

Hương
740,0

Bộ môn 

BĐKH& 

PTBV

0,5

63
ThS. Trần Quốc 

Cường
740,0 147,5

Đánh giá một số giá 

trị dịch vụ hệ sinh 

thái vùng triều xã 

Thạnh Hải, huyện 

Thạnh Phú, tỉnh Bến 

Tre

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số đặc 

biêt tháng 

11 năm 

2021

2021
Trần Quốc 

Cường
740,0

Bộ môn 

BĐKH& 

PTBV

0,5

64
ThS. Nguyễn Ngọc 

Ánh
370,0 184,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Thực trạng tiêu dùng 

các sản phẩm thân 

thiện môi trường của 

các hộ gia đình ở 

phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội

Tạp chí 

Rừng &  

Môi trường

Trung 

ương Hội 

Khoa học 

kỹ thuật 

Lâm 

nghiệp 

Việt Nam

- ISSN: 

1859-1248                

              - 

Số đặc biêt 

108 năm 

2021   

2021
Nguyễn 

Ngọc Ánh
Vũ Thị Hải 370,0

Bộ môn 

BĐKH& 

PTBV

0,5

65
ThS. Triệu Thùy 

Hương
740,0 590,0

Sử dụng Google 

Forms trong dạy học 

tiếng Anh cho sinh 

viên không

chuyên ngữ tại 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN: 

1859-0810

- Số 253 - 

kỳ 2 - 

tháng 

11.2021

2021
Triệu Thùy 

Hương
740,0

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ

0,5

66
ThS. Phạm Thị 

Hồng Quế   
740,0 635,0

Nâng cao năng lực 

đọc hiểu cho sinh 

viên hệ không chuyên 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859 

- 0810  Số 

251 kỳ 2 

tháng 10 - 

2021

2021

Th.S Phạm 

Thị Hồng 

Quế

740,0

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ

0,5

67
ThS. Đào Thị Thùy 

Linh
740,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Những thách thức 

đối với giảng viên 

tiếng

Anh khi giảng dạy 

trực

tuyến trong bối cảnh 

đại dịch Covid 19

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN: 

1859-0810

- Số 254 - 

kỳ 1 - 

tháng 

12.2021

2021

Th.S

Đào Thị

Thùy Linh

740,0

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ

0,5

68
ThS. Nguyễn Phú 

Cường
740,0 590,0

Thách thức và chiến 

lược trong việc học 

kỹ năng nói tiếng Anh 

trong đại dịch Covid 

19

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN: 

1859-0810 - 

 Số 252 - 

kỳ 1 - 

tháng 

11.2021

2021

Th.S 

Nguyễn Phú 

Cường

740,0

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ

0,5

69
ThS. Trần Thị Thùy 

Linh
1180,0 590,0

Ảnh hưởng của thẻ 

ghi chú trực tuyến tới 

vốn từ vựng của sinh 

viên chuyên Anh

Tạp chí 

Khoa học

Trường 

Đại học 

Sư Phạm 

Hà Nội

ISSN: 

2354-1075

Số 5/2021

2021

Ths. Trần 

Thị

 Thùy 

Linh

1180,0

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ

1,0

70 ThS. Lê Minh Hằng 740,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

 Sử dụng trò cơi trong 

dạy học Ngữ pháp 

Tiếng Anh cho sinh 

viên Ngôn ngữ Anh 

năm thứ nhất trường 

Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN: 

1859-0810

- Số 254 - 

kỳ 1 - 

tháng 

12.2021

2021
Lê Minh 

Hằng
740,0

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ

0,5

71
ThS. Lưu Thị Bích 

Phượng 
740,0 393,3

Giải pháp giúp sinh 

viên năm thứ 2 trường 

Đại học Tài nguyên 

và Môi trường  khắc 

phục khó khăn trong 

học từ vựng tiếng 

Anh chuyên ngành 

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam 

ISSN: 

1859-0810, 

Số đặc biệt 

tháng 

12/2021

2021
Lưu Thị 

Bích Phượng
740,0

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ

0,5

72 ThS. Cao Mai Hạnh 740,0 590,0

Cải thiện kĩ năng đọc 

hiểu tiếng Anh cho 

sinh viên bằng chiến 

lược dự đoán trong 

phương pháp dạy học 

đối ứng

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số đặc 

biêt tháng 9 

năm 2021

2021
Cao Mai 

Hạnh
740,0

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ

0,5

73
ThS. Nguyễn Thị 

Hoa
740,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Một số biện pháp tạo 

hứng thú học tiếng 

anh cho sinh viên tại 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN: 

1859-0810

- Số đặc 

biệt -tháng 

11.2021

2021
Nguyễn Thị 

Hoa
740,0

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ

0,5

74 ThS. Trần Xuân Hào 740,0 590,0

Một số biện pháp 

nâng cao năng lực 

dạy và học môn Tiếng 

Anh chuyên ngành 

công nghệ thông tin 

tại Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN: 

1859-0810

- Số đặc 

biệt -tháng 

11.2021

2021
Trần Xuân 

Hào
740,0

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ

0,5

75
ThS. Nguyễn Thị 

Huyên
740,0 590,0

Giải pháp học từ 

vựng tiếng Anh của 

sinh viên không 

chuyên Anh Trường 

Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà 

Nội.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN: 

1859-0810

- Số đặc 

biệt -tháng 

11.2021

2021
Nguyễn Thị 

Huyên
740,0

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ

0,5

76
CN. Hoàng Trường 

Giang
740,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Rèn luyện kỹ năng 

nghe hiểu cho sinh 

viên trường Đại học 

Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859 

- 0810  Số 

255 kỳ 2 

tháng 12 - 

2021

2021

Hoàng 

Trường 

Giang

740,0

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ

0,5

77 ThS. Mai Thị Hiên 1770,0 635,0

Critical thinking 

practices in non-

English majored 

students in 

Vietnamese tertiary 

education

2021 

International 

 Graduate 

Research 

Symposium

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội

ISBN: 978-

604-342-

652-6

2021
Mai Thị 

Hiền
1180,0

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ

Nghiên cứu việc thực 

hành kỹ năng tư duy 

phản biện trong lớp 

học tiếng Anh tại 

trường Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội.

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

4595/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

13/10/2021

2021
Mai Thị 

Hiền
590,0

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ

78 ThS. Đỗ Mai Quyên 1330,0 635,0

Những nguyên tắc 

cần thiết giúp giảng 

viên đạt hiệu quả 

trong dạy học kĩ năng 

Nói tiếng Anh trong 

thời kì đại dịch Covid-

19

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859 

- 0810  Số 

đặc biệt 

tháng 12 - 

2021

2021
ThS. Đỗ 

Mai Quyên
740,0

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Assessment of the 

accuracy of the global 

gravity field model 

GAO2012 on the 

territory of Vietnam

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Số 39 

(Tiếng 

Anh) 

ISSN: 

1859-1477

2021

Bùi Thị 

Hồng Thắm

Đỗ Mai 

Quyên

590,0

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ

0,5

79
ThS. Nguyễn Thị 

Thu Hằng
590,0 590,0

Nghiên cứu thực 

trạng và một số giải 

pháp giúp nâng cao 

kỹ năng  nghe hiểu 

cho sinh viên khối 

không chuyên ngữ 

trường Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

4595/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

13/10/2021

2021
Nguyễn Thị 

Thu Hằng
590,0

Bộ môn 

Ngoại 

ngữ

80
TS. Tống Thị Hưng 

Tâm
885,0 449,8

Các thủ thuật sửa lỗi 

tiếng anh cho sinh 

viên Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Số 35/2021

ISSN 0866-

7608

2021
Tống Thị 

Hưng Tâm
885,0 0,5

80 ThS. Võ Diệu Linh 740,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu giá đất ở 

trên địa bàn Quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội phục vụ giảng 

dạy bộ môn quản lý 

đất đai

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859 

- 0810 Số 

đặc biệt 

tháng 

11/2021

2021

Võ Diệu 

Linh- Trần 

Minh Tiến

370,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

Nghiên cứu trình hình 

đăng ký biến động đất 

đai trên địa bàn 

phường Phú Thượng, 

Quận Tây Hồ, Thành 

phố Hà Nội Phục vụ 

công tác giảng dạy 

học phần đăng ký đất 

đai

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859 

- 0810 số 

253 kỳ 2 - 

11/2021

2021

Võ Diệu 

Linh- Đinh 

Thị Thanh 

Huyền

370,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

82 ThS. Vũ Lệ Hà 567,5 539,8

Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong xây 

dựng và công bố cơ 

sở dữ liệu giá đất tại 

xã Tân Lập, huyện 

Đan Phượng, thành 

phố Hà Nội

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

- Quyết 

định số 

2466/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

21/6/2021

Vũ Lệ Hà 180,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong xây 

dựng và công bố cơ 

sở dữ liệu giá đất tại 

xã Tân Lập, huyện 

Đan Phượng, thành 

phố Hà Nội

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020 -

2021 đạt 

giải Ba cấp 

trường

- Quyết 

định số 

3466QĐ-

TĐHHN 

ngày 31 

tháng 8 

năm 2021

Vũ Lệ Hà 240,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

Nghiên cứu xây dựng 

và công bố cơ sở dữ 

liệu giá đất trên địa 

bàn xã Tân Lập, 

huyện Đan Phượng, 

thành phố Hà Nội

Giải pháp 

kết nối và 

chia sẻ hệ 

thống cơ sở 

dữ liệu 

phục vụ 

công tác 

đào tạo, 

quản lý lĩnh 

vực tài 

nguyên môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

2021

Vũ Lệ Hà 

Trần Hồng 

Quân

147,5

Khoa 

Quản lý 

đất đai

83
ThS. Nguyễn Thị 

Hằng
740,0 413,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu ứng dụng 

hệ công nghệ thông 

tin trong chuẩn hóa 

dữ liệu đô thị 3D theo 

chuẩn CITYGML 

trên nên tảng Web hợ 

quản lý đất đai, xây 

dựng phục vụ học tập 

của sinh viên khoa 

Quản lý đất đai

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859 

- 0810

Số đặc biệt 

tháng 

10/2021

2021
Nguyễn Thị 

Hằng
740,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

84 TS. Đào Văn Khánh 1032,5 590,0

Đánh giá thực trạng 

hoạt động của văn 

phòng đăng ký quyền 

sử dụng đất huyện 

Hoành Bồ, tỉnh 

Quảng Ninh giai đoạn 

2017-2020 và đề xuất 

giải pháp thực hiện

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

 ISSN0866-

7608

Số 37 

tháng 9 

năm 2021

2021

Đào Văn 

Khánh, 

Nguyễn Thị 

Nga

442,5

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

Nghiên cứu các yếu 

tố ảnh hưởng đến giá 

đất ở đô thị phục vụ 

công tác quản lý nhà 

nước về đất đai trên 

địa bàn thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

2021
Đào Văn 

Khánh
590,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

85 ThS. Đặng Thu Hằng 782,1 590,0

Ứng dụng GIS thành 

lập bản đồ giá đất tại 

phường Trương Định, 

quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859 

- 0810

Số đặc biệt 

tháng 

10/2021

2021
Đặng Thu 

Hằng
740,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

Khai thác trực tuyến 

cơ sỏ dữ liệu ảnh vệ 

tinh, so sánh thuật 

toán học máy về phân 

loại lớp phủ trên nền 

Google Earth Engine 

Giải pháp 

kết nối và 

chia sẻ hệ 

thống cơ sở 

dữ liệu 

phục vụ 

công tác 

đào tạo, 

quản lý lĩnh 

vực tài 

nguyên môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

2021

Đặng Thanh 

Tùng, 

Nguyễn 

Thanh 

Tùng, Tăng 

Thị Thanh 

Nhàn, Đặng 

Thu Hằng, 

Nguyễn 

Dũng 

Dương,Võ 

Ngọc Hải

Hoàng Thị 

Thủy
42,1

Khoa 

Quản lý 

đất đai

86
ThS. Đào Mạnh 

Hồng
590,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Ứng dụng công nghệ 

ảo hóa trong dạy và 

học các học phần tin 

học ngành quản lý đất 

đai tại Trường Đại 

học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 4577 

QĐ-

TĐHHN 

ngày 

25/11/2021 

2021
Đào Mạnh 

Hồng
590,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

87
ThS. Trần Thị Thu 

Hoài
740,0 270,4

Thực trạng công tác 

bồi thường, hỗ trợ,

tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất tại 

một số dự án trên địa 

bàn huyện Yên Sơn 

tỉnh Tuyên Quang.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859 

- 0810

Số đặc biệt 

tháng 

11/2021

2021
Trần Thị 

Thu Hoài
740,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

88
ThS. Tăng Thị 

Thanh Nhàn
782,1 590,0

Đánh giá hoạt động 

của Văn phòng đăng 

ký đất đai Hà Nội, chi 

nhánh Long Biên, 

thành phố Hà Nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859 

- 0810

Số đặc biệt 

tháng 

11/2021

2021

Lê Thị Lan 

Tăng Thị 

Thanh Nhàn

370,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Ứng dụng phần mềm 

Vilis để kê khai đăng 

ký đất đai và quản lý 

hồ sơ địa chính phục 

vụ công tác giảng dạy 

chuyên ngành quản lý 

đất đai (thực nghiệm 

tại xã Hoàng Xá, 

huyện Thanh Thủy, 

tỉnh Phú Thọ)

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859 

- 0810

Số đặc biệt 

tháng 

10/2021

2021

Tăng Thị 

Thanh Nhàn

Lê Thị Lan

370,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

Khai thác trực tuyến 

cơ sỏ dữ liệu ảnh vệ 

tinh, so sánh thuật 

toán học máy về phân 

loại lớp phủ trên nền 

Google Earth Engine 

Giải pháp 

kết nối và 

chia sẻ hệ 

thống cơ sở 

dữ liệu 

phục vụ 

công tác 

đào tạo, 

quản lý lĩnh 

vực tài 

nguyên môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

2021

Đặng Thanh 

Tùng, 

Nguyễn 

Thanh 

Tùng, Tăng 

Thị Thanh 

Nhàn, Đặng 

Thu Hằng, 

Nguyễn 

Dũng 

Dương,Võ 

Ngọc Hải

Hoàng Thị 

Thủy
42,1

Khoa 

Quản lý 

đất đai

89 ThS. Lê Thị Lan 740,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Đánh giá hoạt động 

của Văn phòng đăng 

ký đất đai Hà Nội, chi 

nhánh Long Biên, 

thành phố Hà Nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859 

- 0810

Số đặc biệt 

tháng 

11/2021

2021

Lê Thị Lan 

Tăng Thị 

Thanh Nhàn

370,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

Ứng dụng phần mềm 

Vilis để kê khai đăng 

ký đất đai và quản lý 

hồ sơ địa chính phục 

vụ công tác giảng dạy 

chuyên ngành quản lý 

đất đai (thực nghiệm 

tại xã Hoàng Xá, 

huyện Thanh Thủy, 

tỉnh Phú Thọ)

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859 

- 0810

Số đặc biệt 

tháng 

10/2021

2021

Tăng Thị 

Thanh Nhàn

Lê Thị Lan

370,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

90 ThS. Trần Thị Oanh 740,0 295,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu công tác 

bồi thường, hỗ trợ khi 

nhà nước thu hồi đất 

tại một số dự án trên 

tại quận Nam Từ 

Liêm thành phố Hà 

Nội phục vụ dạy học 

học phần Luật đất đai 

ở trường Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859 

- 0810

Số đặc biệt 

tháng 

10/2021

2021
Trần Thị 

Oanh
740,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

91 ThS. Trần Thị Hòa 740,0 590,0

Ứng dụng công nghệ 

GIS và phương pháp 

phân tích đa chỉ tiêu 

AHP trong lựa chọn 

vị trí quy hoạch đất 

nghĩa trang, nghĩa địa 

phục vụ cho nghiên 

cứu của sinh viên 

Quản lý đất đai

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859 

- 0810

Số đặc biệt 

tháng 

10/2021

2021 740,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

92
ThS. Nguyễn Lê 

Diệu Linh
740,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu ứng dụng  

 pháp blended 

learning trong đào tạo 

đại học ngành bất 

động sản

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859 

- 0810

số 251, kỳ 

2, tháng 

10/2021

2021
Nguyễn Lê 

Diệu Linh
740,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

93
ThS. Trần Minh 

Tiến
740,0 590,0

Nghiên cứu việc 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất trên địa 

bàn huyện Dương 

Kinh, thành phố Hải 

Phòng làm cơ sở thực 

tiễn giảng dạy ngành 

Quản lý đất đai

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859 

- 0810

số 251, kỳ 

2, tháng 

10/2021

2021

Trần Minh 

Tiến - Đinh 

Thị Thanh 

Huyền

370,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

Nghiên cứu giá đất ở 

trên địa bàn Quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội phục vụ giảng 

dạy bộ môn quản lý 

đất đai

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859 

- 0810 Số 

đặc biệt 

tháng 

11/2021

2021

Võ Diệu 

Linh- Trần 

Minh Tiến

370,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

94
ThS. Đinh Thị 

Thanh Huyền
740,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu việc 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất trên địa 

bàn huyện Dương 

Kinh, thành phố Hải 

Phòng làm cơ sở thực 

tiễn giảng dạy ngành 

Quản lý đất đai

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859 

- 0810

số 251, kỳ 

2, tháng 

10/2021

2021

Trần Minh 

Tiến - Đinh 

Thị Thanh 

Huyền

370,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

Nghiên cứu trình hình 

đăng ký biến động đất 

đai trên địa bàn 

phường Phú Thượng, 

Quận Tây Hồ, Thành 

phố Hà Nội Phục vụ 

công tác giảng dạy 

học phần đăng ký đất 

đai

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859 

- 0810 số 

253 kỳ 2 - 

11/2021

2021

Võ Diệu 

Linh- Đinh 

Thị Thanh 

Huyền

370,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

95
ThS. Hoàng Phương 

Anh
393,3 363,8

Ứng dụng phương 

trình mất đất phổ 

dụng và GIS để xây 

dựng bản đồ xói mòn 

đất tại huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Tạp chí 

Khoa học & 

Công nghệ 

Lâm nghiệp

Trường 

Đại học 

Lâm 

Nghiệp

ISSN 1859-

3828, số 5 

năm 2021

2021
Hoàng 

Phương Anh

Nguyễn 

Văn Bình 

Nguyễn 

Đình Tiến

393,3

Khoa 

Quản lý 

đất đai

1,0

96 ThS. Đỗ Như Hiệp 740,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Đề xuất chương trình 

chuyển đổi số ngành 

Tài nguyên và Môi 

trường đến năm 2025, 

định hướng đến năm 

2030

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường

ISSN 1859-

1477

Số tháng 

11/2021

2021
Đỗ Như 

Hiệp
740,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

97
ThS. Nguyễn Thị 

Thu Hương
740,0 575,3

Phương pháp tiếp cận 

sinh kế bền vững cho 

người dân khi nhà 

nước thu hồi đất nông 

nghiệp

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường

ISSN 1859 

- 1477, Số 

chuyên đề 

Khoa học 

và Công 

nghệ 

T11/202

2021
Nguyễn Thị 

Thu Hương
740,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

98
ThS. Nguyễn Ngọc 

Hồng
811,3 590,0

Dự báo tác động của 

BĐKH tới mức độ 

xói mòn đất nông 

nghiệp tỉnh Đắk Lắk 

theo kịch bản RCP4.5

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

ISSN 0866-

7608

số 36

Nguyễn 

Ngọc Hồng, 

Trần Xuân 

Biên, 

Nguyễn Thị 

Hằng

295,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Ứng dụng mô hình 

toán tối ưu xác định 

cơ cấu sử dụng đất 

nông nghiệp hợp lý 

tại thị xã Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

ISSN 0866-

7608

số 38

Trần Xuân 

Biên

 Dương Thị 

Mai Chinh

 Nguyễn 

Ngọc Hồng

295,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

Đánh giá mức độ 

thích hợp đất đai cho 

các loại sử dụng đất 

tại thị xã Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

ISSN 0866-

7608

số 38

Trần Xuân 

Biên

 Trần Xuân 

Miễn

 Nguyễn 

Ngọc Hồng 

Mai Thị 

Ngân

221,3

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

99
ThS. Bùi Nguyễn 

Thu Hà
920,0 590,0

Nâng cao chất lượng, 

dự báo sử dụng chính 

xác quỹ đất đai: Giai 

đoạn 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 

2050

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

ISSN 1859 

- 1477, Số 

chuyên đề 

Khoa học 

và Công 

nghệ 

T11/2021

Bùi Nguyễn 

Thu Hà
740,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Đánh giá thực trạng 

độ chua đất tại huyện 

Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Quyết định  

 Số: 

2466/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

21/6/2021  

Bùi Nguyễn 

Thu Hà
180,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

100 ThS. Đào Đình Đức 920,0 590,0

Ứng dụng 

Microstation V8i và 

VietMap XM thành 

lập bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất từ bản đồ 

địa chính xã Vũ Lạc, 

thành phố Thái Bình 

phục vụ giảng dạy 

ngành quản lý đất đai

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

Số đặc biệt 

tháng 

10/2021, 

ISSN 1859-

0810

2021
Đào Đình 

Đức
740,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

Ứng dụng phần mềm 

Microstation V8i và 

Vietmap XM thành 

lập bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất xã Đồng 

Tâm, huyện Mỹ Đức, 

thành phố Hà Nội

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Quyết định  

 Số: 

2466/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

21/6/2021  

2021
Đào Đình 

Đức
180,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

101
TS. Dương Đăng 

Khôi
1360,0 508,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Ước tính lượng 

cacbon hữu cơ lưu 

giữ trong đất tầng mặt 

tại huyện Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk

Tạp chí 

Khoa học 

và Công 

nghệ

Trường 

Đại học 

Thái 

Nguyên

ISSBN 

1895-2171

Số 226 

(14), trang 

11-17.

2021
Dương 

Đăng Khôi
1180,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

1,0

Nghiên cứu khả năng 

lưu giữ Các-bon của 

một số loại đất chính 

trên địa bàn huyện Ea 

Súp, tỉnh Đắk Lắk

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Quyết định  

 Số: 

2466/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

21/6/2021  

2021
Dương 

Đăng Khôi
180,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

102
ThS. Thái Thị Lan 

Anh
740,0 590,0

Đánh giá tình hình 

quản lý và sử dụng 

đất trên địa bàn thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

Số đặc biệt 

tháng 

12/2021, 

ISSN 1859-

0810

Thái Thị 

Lan Anh, 

Đỗ Hải Hà

370,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

Nghiên cứu các yếu 

tố ảnh hưởng đến giá 

đất ở trên địa bàn 

thành phố Hà Tĩnh, 

tinh Hà Tĩnh

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

Số đặc biệt 

tháng 

12/2021, 

ISSN 1859-

0810

Thái Thị 

Lan Anh, 

Đỗ Hải Hà

370,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

103 ThS. Đỗ Hải Hà 920,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Đánh giá tình hình 

quản lý và sử dụng 

đất trên địa bàn thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

Số đặc biệt 

tháng 

12/2021, 

ISSN 1859-

0810

Thái Thị 

Lan Anh, 

Đỗ Hải Hà

370,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

Nghiên cứu các yếu 

tố ảnh hưởng đến giá 

đất ở trên địa bàn 

thành phố Hà Tĩnh, 

tinh Hà Tĩnh

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

Số đặc biệt 

tháng 

12/2021, 

ISSN 1859-

0810

Thái Thị 

Lan Anh, 

Đỗ Hải Hà

370,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

Nghiên cứu biến động 

sử dụng đất giai đoạn 

2015-2020 huyện 

Thạch Thất, thành 

phố Hà Nội

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Quyết định  

 Số: 

2466/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

21/6/2021 

Đỗ Hải Hà 180,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

104 ThS. Võ Ngọc Hải 782,1 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Khai thác trực tuyến 

cơ sỏ dữ liệu ảnh vệ 

tinh, so sánh thuật 

toán học máy về phân 

loại lớp phủ trên nền 

Google Earth Engine 

Giải pháp 

kết nối và 

chia sẻ hệ 

thống cơ sở 

dữ liệu 

phục vụ 

công tác 

đào tạo, 

quản lý lĩnh 

vực tài 

nguyên môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

2021

Đặng Thanh 

Tùng, 

Nguyễn 

Thanh 

Tùng, Tăng 

Thị Thanh 

Nhàn, Đặng 

Thu Hằng, 

Nguyễn 

Dũng 

Dương,Võ 

Ngọc Hải

Hoàng Thị 

Thủy
42,1

Khoa 

Quản lý 

đất đai

Nghiên cứu giải phát 

phát triển thị trường 

bất động sản Việt 

Nam Phục vụ giảng 

day học phần Quản lý 

và kinh doanh bất 

động sản

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

 Số 254 kỳ 

1 tháng 

12/2021, 

ISSN 1859 

- 0810

2021
Võ Ngọc 

Hải
740,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

105 ThS. Nguyễn Thị Lý 740,0 590,0

Đào tạo phát triển 

nguồn nhân lực tại 

các trường dạy nghề ở 

Huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

Số đặc biệt 

tháng 

12/2021, 

ISSN 1859 

- 0810

2021
Nguyễn Thị 

Lý
740,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

106 ThS. Bùi Thị Then 1035,0 635,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu việc thực 

hiện chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất 

trên địa bàn quận Bắc 

Từ Liêm phục vụ hoạt 

động học tập của sinh 

viên khoa quản lý đất 

đa

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

Số đặc biệt 

tháng 

12/2021, 

ISSN 1859 

- 0810

2021
Bùi Thị 

Then
740,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

Giáo trình Tài chính 

đất đai

'- NXB Tài 

nguyên - 

Môi 

trường và 

Bản đồ 

Việt Nam

- ISBN: 

978-604-

952-415-8

- Số xác 

nhận 

ĐKXB: 

3105-

2019/CXBI

PH/01-

626/BaĐ 

- Số 

QĐXB: 

66/QĐ-

TMBVN

Nguyễn Thị 

Khuy

Hoàng Thị 

Phương 

Thảo

Bùi Thị 

Then

Nguyễn 

Văn Bài
295,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

107
ThS. Nguyễn Thị 

Huệ
740,0 462,2



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Đánh giá hiệu quả của 

công tác dồn điền đổi 

thửa đất canh tác 

trong sản xuất nông 

nghiệp huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

Số đặc biệt 

tháng 

12/2021, 

ISSN 1859 

- 0810

2021
Nguyễn Thị 

Huệ
740,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

108
ThS. Nguyễn Trọng 

Trường Sơn
1260,0 590,0

Giám sát biến đổi độ 

cao mực nước bằng 

đo cao vệ tinh radar 

độ mở tổng hợp trên 

lứu vực sông Mê 

Kông

- Tạp chí 

Khoa học 

Đo đạc và 

Bản đồ

Viện Khoa 

học Đo đạc 

và Bản đồ

 - ISSN 

0866-7705

 - Số 47 - 

3/2021.

2021

Nguyễn 

Trọng 

Trường Sơn

Nguyễn Hà 

Phú

Nguyễn 

Ngọc Nam

246,7

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

Enhanced drought 

tolerance of coffea 

arabica by grafting

Sains 

Malaysiana

 - e-ISSN 

2735-0118

 - Bài báo 

quốc tế 

thuộc danh 

mục ISI, 

IF: 1,16

2021

Nguyễn 

Trọng 

Trường Sơn

- Ngoc-

Thang Vu

-  Jong-

Man Park

-  Ngoc-

Quat 

Nguyen

- Dong-

Cheol Jang

- Il-Soep 

Kim

423,3

Khoa 

Quản lý 

đất đai

Q2



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)
Nghiên cứu và đề 

xuất định hướng sử 

dụng đất đối với vùng 

trồng cam sành trên 

địa bàn huyện Hàm 

Yên và huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang.

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 4577 

QĐ-

TĐHHN 

ngày 

25/11/2021 

2021

Nguyễn 

Trọng 

Trường Sơn

590,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

109
TS. Lê Thị Kim 

Dung
740,0 590,2

Nghiên cứu giải pháp 

mô hình không gian 

ba chiều phục vụ 

quản lý địa chính 3D 

từ dữ liệu LIDAR sử 

dụng phần mềm 

terasolid  

Tạp chí 

rừng và môi 

trường

Hội khoa 

học Kỹ 

thuật lâm 

nghiệp 

Việt Nam

109/ ISSN: 

1859-1248
2021

 Lê Thị Kim 

Dung
740,0

Khoa 

Quản lý 

đất đai

0,5

110 TS. Nguyễn Bá Dũng 4117,3 - -

Evaluation and 

validation of flood 

hazard zoning using 

Analytical Hierarchy 

Process and GIS: A 

case study of Lam 

River basin (Vietnam)

Vestnik of 

Saint 

Petersburg 

University. 

Earth 

Sciences

St. 

Petersburg 

University 

Press

Volume 66 

NO. 4 

(2021)

ISSN: 

25419668, 

2587585X

2021
Nguyễn Bá 

Dũng

Nguyễn 

Quỳnh Nga

Phạm Thị 

Lan

Lê Thị Lê

Đặng 

Tuyết Minh

381,0

Phòng 

KHCN&

HTQT

Q3



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Assessment of flood 

influence criteria in 

the Lam river basin 

using a combined 

delphi-AHP method

Sustainable 

Developmen

t of 

Mountain 

Territories

North 

Caucasian 

Institute of 

Mining 

and 

Metallurgy, 

 State 

Technologi

cal 

University

Number 3 

November 

2021

ISSN: 

19984502, 

2499975X

2021
Nguyễn Bá 

Dũng

Đặng 

Tuyết Minh
1270,0

Phòng 

KHCN&

HTQT

Q2

Assessment of 

vulnerability in 

agricultural land in 

flood prone areas and 

application of mobile 

smart phone in 

providing flood 

hazard information in 

Lam river basin 

(Vietnam)

Sustainable 

Developmen

t of 

Mountain 

Territories

North 

Caucasian 

Institute of 

Mining 

and 

Metallurgy, 

 State 

Technologi

cal 

University

Number 2 

November 

2021

ISSN: 

19984502, 

2499975X

2021
Nguyễn Bá 

Dũng

Đặng 

Tuyết Minh

Bùi Ngọc 

An

Nguyễn 

Quỳnh Nga

635,0

Phòng 

KHCN&

HTQT

Q2

The Role of Factor 

Affecting Flood 

Hazard Zoning Using 

Analytical Hierarchy 

Process: A Review

Earth 

Systems 

and 

Environmen

t

Springer 

Internationa

l 

Publishing 

AG

ISSN: 

25099426, 

25099434

2021
Nguyễn Bá 

Dũng

Nguyễn 

Quốc Long

Ropesh 

Goyal 

Đặng Trần 

An

Đặng 

Tuyết Minh

508,0

Phòng 

KHCN&

HTQT

Q2



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)
Multi-geospatial 

flood hazard 

modelling for a large 

and complex river 

basin with data 

sparsity: a case study 

of the Lam river 

Basin, Vietnam

Earth 

Systems 

and 

Environmen

t

Springer 

Internationa

l 

Publishing 

AG

ISSN: 

25099426, 

25099434

2021
Nguyễn Bá 

Dũng

Nguyễn 

Quốc Long

Đặng Trần 

An

Đặng 

Tuyết Minh

635,0

Phòng 

KHCN&

HTQT

Q2

Estimation of 

Suspended Sediment 

Concentration in 

Downstream of the 

Ba River Basin using 

Remote Sensing 

Images

Journal of 

the polish 

mineral 

engineering 

society

No2, Vol 1 2021
Nguyễn Bá 

Dũng

Bùi Ngọc 

An

Đặng 

Tuyết Minh

491,7

Phòng 

KHCN&

HTQT

Q4

Giáo trình Trắc địa cơ 

sở 1

Nhà xuất 

bản Lao 

động

ISBN: 978-

604-301-

732-8

2020

Nguyễn Bá 

Dũng

Lê Anh 

Cường

Đặng 

Tuyết Minh
196,7

Phòng 

KHCN&

HTQT

111
ThS. Phạm Quang 

Phương
885,0 269,9



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Thống nhất quy định 

vể công nhận kết quả 

hòa giải ngoài tòa án 

giữa Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015 và 

Luật Hòa giải ở cơ sở 

năm 2013

- Tạp chí 

Giáo dục và 

xã hội

Cơ quan 

Nghiên 

cứu lý 

luận, diễn 

đàn giáo 

dục, khoa 

học. Viện 

nghiên cứu 

và ứng 

dụng công 

nghệ giáo 

dục ATEC, 

hiệp hội 

các trường 

ĐH, CĐ 

Việt Nam

ISSN 1859-

3917

Số đặc biệt 

Tháng 

2/2021

ISSN 1859-

3917

2021

Phạm 

Quang 

Phương

885,0

Văn 

phòng 

Đảng ủy

0,75

112
ThS. Phạm Thị 

Thương Huyền
246,7 147,5

Thiết bị bay không 

người lái (UAV) và 

ứng dụng hiệu quả 

trong phòng ngừa sự 

lây lan của dịch bệnh 

viêm đường hô hấp 

cấp do Vius Covid - 

19

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

 ISSN 1859 

- 0810

số đặc biệt 

tháng 

3/2021 

2021

Phạm Thị 

Thương 

Huyền

Vương Thị 

Hòe

Lê Thị 

Thanh Tâm
246,7

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

113 ThS. Phạm Thị Linh 740,0 158,8



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Một số giải pháp phát 

triển thị trường dịch 

vụ môi trường ở Việt 

nam

Tạp chí 

Kinh tế 

Châu Á 

Thái Bình 

Dương

Trung tâm 

Kinh tế 

Châu Á - 

Thái Bình 

Dương

ISSN: 

0868-3808

Số tháng 

3/2021

2021
Phạm Thị 

Linh
740,0

Khoa Lý 

luận 

Chính trị

0,5

114 TS. Nguyễn Gia Thọ 272,1 98,3

Placement of shared 

leadership in between 

ERP and HRM 

implementation

PalArch'sJo

urnal of 

Archaralogy 

 of 

Egypt/Egypt

ogy 

Scientific 

Journals in 

Palaeontolo

gy and 

Egyptology

ISSN 1567-

214X

Vol. 17 No. 

2 (2020)

2020

Nguyễn Gia 

Thọ

Đỗ Thị Dinh

Pham Huu 

Tung

Nguyen 

The Dan

Nguyen 

Van Tri

Bui Huu 

Duc

Pham 

Minh Dat

272,1

Khoa 

KTTN&

MT

Q3

115
TS. Nguyễn Đức 

Toàn
836,7 491,7

Cải tiến lược đồ 

Camshift trong open 

CV

Kỷ yếu Hội 

nghị Quốc 

gia

Hội Vô 

tuyến - 

Điện tử 

Việt Nam

Lần thứ 

XXIII

ISBN: 978-

604-80-

5076-4

2020
Nguyễn 

Đức Toàn

Nguyễn 

Thị Trang

Vũ Văn 

Hiệu

246,7

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Đề xuất một kỹ thuật 

nhận dạng mặt người 

dựa trên mống mắt sử 

dụng ngôn ngữ lập 

trình Python

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

3928/QĐ-

TDDHHN 

ngày 

13/10/2021

2021
Nguyễn 

Đức Toàn
590,0

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin

116
TS. Nguyễn Thị Mai 

Hương
370,0

Nghiên cứu ám tiêu 

san hô thuộc kỷ 

Carboniferous khu 

vực đảo Cát Bà phía 

Đông Bắc Việt Nam

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường

ISSN 1859-

1447. Số 

21 (371): 

tháng 

11/2021 

2021

Nguyễn Thị 

Mai Hương, 

Trần Mạnh 

Hùng

370,0

Trung 

tâm Gíáo 

dục 

thường 

xuyên

0,5

117
TS. Trần Mạnh 

Hùng
370,0

Nghiên cứu ám tiêu 

san hô thuộc kỷ 

Carboniferous khu 

vực đảo Cát Bà phía 

Đông Bắc Việt Nam

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường

ISSN 1859-

1447. Số 

21 (371): 

tháng 

11/2021 

2021

Nguyễn Thị 

Mai Hương, 

Trần Mạnh 

Hùng

370,0

Trung 

tâm Gíáo 

dục 

thường 

xuyên

0,5

118
PGS.TS. Phí Trường 

Thành
1393,5 462,9 -



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Rock mass statistical 

omogeneity 

investigation along a 

highway corridor in 

Vietnam

- Tạp chí: 

Engineering 

Geology

Elsevier

 ISSN: 

0013-7952

- Tập 289, 

tháng 8 

năm 2021.

2021
Thanh 

Truong Phi

Pinnaduwa 

H.S.W. 

Kulatilake, 

Mawuko 

Luke

Yaw 

Ankah, 

Desmond 

Talamwin 

Sunkpal, 

Xiaokang 

Zhao, 

Ha Viet 

Nguyen, 

Tung Duc 

Van

396,9
Khoa 

Địa chất
Q1

Rock Slope Surface 

Stability Analysis: A 

Case Study on Hon 

Lon Island, Kien Hai 

District, Kien Giang 

Province, Vietnam

Tạp chí: 

Journal of 

Southwest 

Jiaotong 

University

Science 

Press

Vol. 56 No. 

5

(ISSN: 

0258-2724)

2021

Truong 

Thanh Phi  

Quy Nhan 

Pham Manh 

Tuan Do 

Ngoc Binh 

Vu 

Thanh 

Cong 

Nguyen

Hong 

Thinh Phi

423,3
Khoa 

Địa chất
Q2



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
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hiệu màu hay nhãn 
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khoa học 
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ISSN 0866-
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Số 10(101)
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Bùi Thị Thu 

Hường
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139 ThS. Vũ Thị Hòa 945,0 590,0

Phát triển kỹ năng tự 

học cho sinh viên 

trong dạy học môn 

Đường lối cách mạng 

của Đảng cộng sản 

Việt Nam ở các 

trường đại học

- Tạp chí 

Giáo dục và 

xã hội

Cơ quan 
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cứu lý 

luận, diễn 
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Những chỉ dẫn của 

Hồ Chí Minh về cách 

làm báo qua một số 
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chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu thực 

trạng và giải pháp đổi 

mới phương pháp dạy 

học

 của Bộ môn Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam ở Trường 

Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

4611/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

26/11/2021

2021
Vũ Thị Mạc 

Dung
590,0

Khoa Lý 

luận 

Chính trị

Quán triệt Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII  của 

Đảng trong giảng dạy 

môn Lịch sử Đảng 

Cộng sảnViệt Nam tại 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Hội thảo 

Khoa học 

cấp trường:

Vận dụng 

Nghị quyết 

Đại hội đại 

biểu toàn 

quốc lần 

thứ XIII 

của Đảng 

trong 

nghiên cứu 

và giảng 

dạy tại 

trường Đại 

học 

Luật Hà Nội

Trường 

Đại học 

Luật Hà 

Nội

2021
Vũ Thị Mạc 

Dung
295,0

Khoa Lý 

luận 

Chính trị



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị
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chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản
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(Issue/Num

ber)

Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc sơ kết 

05 năm thực hiện chỉ 

thị số 05- CT/ TW 

của Bộ Chính trị

Bản Tin 

Khoa Học 

xã hội & 

nhân văn

Trung tâm 

thông tin, 

thống kê 

khoa học 

và công 

nghệ

Số 2 ( 74)-  

2021
2021 x 90,0

Khoa Lý 

luận 

Chính trị

Bài dự thi " Đảng 

trong cuộc sống của 

tôi" 

Đài tiếng 

nói Việt 

Nam 

(VOV )

Quyết định 

số 

2454/QĐ-

TNVN

2021
Vũ Thị Mạc 

Dung

Phạm 

Công Huấn
295,0

Khoa Lý 

luận 

Chính trị

151 ThS. Đỗ Minh Anh 885,0 590,0

Practical development 

of the socialist-

oriented market 

economy in Vietnam

International 

 Journal Of 

All 

Research 

Writings

IJARW

ISSN: 

2582-1008

Issue.5/Vol

ume.3

2021
Đỗ Minh 

Anh
885,0

Khoa Lý 

luận 

Chính trị

152 TS. Nguyễn Thị Liên 1180,0 590,0

Thực trạng sử dụng 

thuốc lá điện tử trong 

học đường và một số 

giải pháp nâng cao 

hiệu quả việc tuyên 

truyền giáo dục cho 

thanh thiếu niên về 

tác hại của thuốc lá 

điện tử

Tạp chí 

Giáo dục

Bộ Giáo 

dục vả Đào 

tạo

ISSN 2354-

0753 
2021

Nguyễn Thị 

Liên
1180,0

Khoa Lý 

luận 

Chính trị

1,0
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ThS. Vũ Thị Kim 

Oanh
740,0 590,0
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lượng 
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ber)

Tác động của đại dịch 

Covid-19 đến du lịch 

Việt Nam và giải 

pháp phát triển trong 

thời gian tới

Tạp chí 

Kinh tế và 

dự báo

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư

ISSN 0866-

7120 (Số 

20, tháng 7 

năm 2021)

2021
Vũ Thị Kim 

Oanh
740,0

Khoa Lý 

luận 

Chính trị

0,5

154 ThS. Nguyễn Thị Na 590,0 590,0

Sử dụng kết hợp một 

số phương pháp dạy 

và học các môn Mác - 

Lênin trong điều kiện 

học và thi trực tuyến 

của sinh viên trường 

Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội

Tạp chí 

Dạy và học 

ngày nay

Khuyến 

học Việt 

Nam
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2694 (Số 

Kỳ 2- 

11/2021)

2021
Nguyễn Thị 

Na
590,0

Khoa Lý 

luận 

Chính trị

0,25

155
TS. Lê Thị Thùy 

Dung
590,0 444,5

Nghiên cứu quan 

niệm của C.Mác về 

tha hóa và ý nghĩa đối 

với việc giảng dạy 

triết học Mác -Lênin 

ở Việt Nam hiện nay

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

4611/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

26/11/2021

2021
Lê Thị Thùy 

Dung
590,0

Khoa Lý 

luận 

Chính trị
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TS. Nguyễn Thị 

Luyến
590,0 408,0
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Nghiên cứu giáo dục 

đạo đức sinh thái cho 

sinh viên Trường Đại 

học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

lồng ghép trong giảng 

dạy môn triết học 

Mác - Lênin.
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Đại học 
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4611/QĐ-

TĐHHN 
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Nguyễn Thị 
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Khoa Lý 

luận 

Chính trị
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PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Thanh
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Kiểm soát ô nhiễm 

môi trường nông thôn

Hội đồng 

chỉ đạo xuất 

bản sách 

xã, phường, 
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sách xã, 

phường, thị 
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Nhà xuất 

bản Chính 

trị Quốc 

gia Sự thật
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604-57-

6201-1
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TS. Vũ Thị 

Mai (chủ 

biên), 
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PGS. TS. 
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Huy, TS. 

Vũ Văn 
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Oanh 
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Khoa Lý 

luận 

Chính trị
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trong vùng Tây bắc

Sách 

chuyên 
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Nhà xuất 

bản chính 

trị quốc gia 

sự thật.

ISBN: 978-

604-57-

6346-9

2020

PGS.TS. 

Nguyễn 

Ngọc Thanh  

 (Đồng chủ 

biên),  TS. 

Trần Thị 

Mai 

Phương,  

ThS. Đặng 

Hữu Mạnh, 

ThS. 

Nguyễn 

Vân Dung,  

TS. Trương 

Vân Anh, 

ThS. Đỗ 

Như Hiệp, 

TS. Nguyễn 

Thị Mỹ Vân 

 GS.TSKH. 

Phạm 

Hoàng Hải 

(Đồng chủ 

biên), 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Ngọc 

Khánh, TS. 

Nguyễn 

Thu 

Nhung, 

PGS.TS. 

Bùi Quang 

Tuấn, TS. 

Hà Huy 

Ngọc, TS. 

Lê Văn 

Hùng, TS. 

Nguyễn 

Viết 

Thành, TS. 

Phùng 

Giang Hải

531,0

Khoa Lý 

luận 

Chính trị
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ThS. Phạm Ngọc 

Thúy
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ber)

Nghiên cứu pháp luật 

về bảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ đối với 

nhãn hiệu theo Hiệp 

định thương mại tự do 

Việt Nam – EU

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 
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Đại học 
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Phạm Ngọc 
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Khoa Lý 
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159
CN. Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh
590,0 0,0

Nghiên cứu pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp qua thực tiễn tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 
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Nội

Quyết định 

số 

4391/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

12/11/2021

2021 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 590,0

Khoa Lý 

luận 

Chính trị

160
TS. Nguyễn Thu 

Huyền
1140,0 508,0

Life cycle analysis of 

solid waste 

management 

scenarios through the 

application of thermal 

methods in Hai 

Duong city

Tạp chí 

Môi trường

Tổng cục 

Môi trường

ISSN 1859-

042X

  English 

edition -

Tạp chí 

Môi trường 

quý 4_2020

2020

Nguyễn Thu 

Huyền

Lương 

Thanh Tâm

370,0

Khoa 

Môi 

trường

0,5
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NCKH sinh viên đề 

tài: Nghiên cứu khả 

năng phát thải ô 

nhiễm môi trường 

nước từ thạch cao 

trong phế thải xây 

dựng tại Hà Nội

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

QĐ số 

2471/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

21/6/2021

2021
Nguyễn Thu 

Huyền
180,0

Khoa 

Môi 

trường

Nghiên cứu ứng dụng 

QGIS xây dựng bản 

đồ thu gom chất thải 

rắn sinh hoạt cho khu 

vực thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình.

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 
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Trường 

Đại học 
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30/11/2021
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Nguyễn Thu 

Huyền
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Khoa 

Môi 

trường
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ThS. Lương Thanh 

Tâm
616,7 590,0

Nghiên cứu hiện 

trạng thu gom chất 

thải rắn sinh hoạt tại 

huyện Ứng Hòa, Hà 

Nội

Tạp chí tài 

nguyên và 

môi trường

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường

ISN 1859-

1477 

 Số 13 

(363): 

7/2021

2021

Lương 

Thanh Tâm

Trương Đức 

Cảnh 

Phạm Thu 

Huyền
246,7

Khoa 

Môi 

trường

0,5
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Life cycle analysis of 

solid waste 

management 

scenarios through the 

application of thermal 

methods in Hai 

Duong city

Tạp chí 

Môi trường

Tổng cục 

Môi trường

ISSN 1859-
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edition - 

Tạp chí 

Môi trường 
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2020

Nguyễn Thu 

Huyền 

Lương 

Thanh Tâm
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Khoa 

Môi 

trường

0,5
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ThS. Bùi Thị Thanh 

Thủy
770,0 590,0

Nghiên cứu xây dựng 

bản đồ khí thải làng 

nghề tái chế nhôm tại 

thôn Mẫn Xá, xã Văn 

Môn, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh
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Bùi Thị 

Thanh Thủy
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Khoa 
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trường

Research on 

Fabrication of the 

Lab-Scale 

Sequencing Batch 

Reactor System for 

Wastewater 

Treatment Experiment

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 
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Nội

ISSN 0866-
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English 

Edition 
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2021

Nguyễn 

Xuân Lan

Bùi Thị 

Thanh Thủy
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Môi 
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163 TS. Đoàn Thị Oanh 1288,9 590,0
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Minh 

Thắng
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Research on 

Fabrication of the 

Lab-Scale 

Sequencing Batch 

Reactor System for 

Wastewater 

Treatment Experiment

Tạp chí 

Khoa học 
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Trường 
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Thành Trung
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Khoa 
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trường
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Assessment of some 
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parameters in the Red 

River downstream, 
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and 
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Research
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Trinh Thi 
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Nghiên cứu chế tạo 

than

hoạt tính từ nhựa thải 
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Tap chí Lý 
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Analysis results in 

heavy metal content 

(Zn, Cu, Pb, Cr, Cd) 

in sediment and 

(Corbicula sp.) 

samples. A case study 

in the Cau river, 

North region, Vietnam
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research 
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Ecological Risk 
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Area in Tra Vinh 
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Analysis results in 
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NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Quản lý và nhận thức 

của người dân về chất 

thải nhôm, nhựa trong 

sinh hoạt hộ gia đình 

tại quận Hà Đông, TP 

Hà Nội

Tạp chí 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

ISSN: 

1859-4581

Số 15: 2021

2021

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh

Lê Đắc 

Trường

Phạm Thanh Nhàn393,3

Khoa 

Môi 

trường

1,0

Nghiên cứu một số 

đặc điểm cấu trúc và 

tính chất thể nền của 

rừng ngập mặn ven 

biển huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng

Tạp chí 

Môi trường

Tổng cục 

Môi trường

ISSN: 

2615-9597

Số 15: 2021

2021

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh

Phạm Hồng 

Tính

Lê Đắc 

Trường

Tạ Ngọc Linh 185,0

Khoa 

Môi 

trường

0,5

Analysis of Heavy 

Metal Content (Zn. 

Cu, Pb, Cr, Cd) in 

Sediment and 

Corbicula sp. 

Samples A Case 

Study in Cau River. 

North Region, 

Vietnam

G P 

Globalize 

research 

journal of 

chemistry

Vol 4 Issue 

2 2021

ISSN 2581-

5911

ISI impact 

Factor 

1.022

2021

Bui Thi Thu

Nguyen Thi 

Hong Hanh

Trinh Kim 

Yen

Pham 

Phuong 

Thao

Le Dac 

Truong

Pham Hong 

Tinh

Dao Van 

Bay
168,6

Khoa 

Môi 

trường

178 ThS. Tạ Thị Yến 983,3 442,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Sử dụng bảng IO 

trong phân tích gánh 

nặng môi trường của 

ngành bao bì nhựa 

PET tại Việt Nam

Tạp chí 

Khoa học

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội

Các khoa 

học trái đất 

và môi 

trường tập 

36, số 2, 

trang 90-

98. 2020

2020 Ta Thi Yen

Nguyen 

Thi Anh 

Tuyet

590,0

Khoa 

Môi 

trường

1,0

Analysis of 

production, 

consumption and 

environmental burden 

of plastic industry in 

Vietnam by input-

output table.

Vietnam 

Journal of 

Science, 

Technology 

and 

Engineerin

The 

Ministry of 

Science 

and 

Technology

, Vietnam

ISSN 2525-

2461'

'vol 63(2), 

pp 89-96. 

2021

2021 Ta Thi Yen

Nguyen 

Thi Anh 

Tuyet

- Hoang 

Thi Hong 

Van

393,3

Khoa 

Môi 

trường

1,0

179 TS. Vũ Văn Doanh 1156,7 508,0

A study on the efects 

of sea level rise on 

mangrove ecosystem 

in Giao Thuy district, 

Nam Dinh province

Vietnam 

Journal of 

Science, 

Technology 

and 

Engineerin

the 

Ministry of 

Science 

and 

Technology

, Vietnam

ISSN 2525-

2461

'Volume 62 

Number 3

2020

Vũ Văn 

Doanh, 

Phạm Hồng 

Tính, Bùi 

Thị Thu 

Trang

393,3

Khoa 

Môi 

trường

1,0

Đánh giá hiện trạng 

công tác quản lý chất 

thải rắn công nghiệp 

tại khu công nghiệp 

Thăng Long và đề 

xuất giải pháp quản lý 

phù hợp

Tạp chí tài 

nguyên và 

môi trường

Tap chí Lý 

luận, chính 

trị, khoa 

học và 

nghiệp vụ 

của Bộ 

TN&MT

ISSN:1859-

1477 

Số 10 

(360): 

5/2021

2021

Hoàng Anh 

Huy, Vũ 

Văn Doanh

Nguyễn Minh Đức246,7

Khoa 

Môi 

trường

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Định hướng đào tạo 

ngành kinh tế tài 

nguyên thiên nhiên và 

môi trường để nâng 

cao hiệu quả quản lý 

tài nguyên và môi 

trường ở Trường Đại 

học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

Tạp chí 

Kinh tế Môi 

trường

Hội kinh tế 

môi trường 

Việt Nam

ISSN:1859-

1906 

Số 185 : 

9/2021

Chuyên đề 

khoa học 

KH03

2021

Vũ Thanh 

Ca, Lê Thị 

Trinh, Vũ 

Văn Doanh

246,7

Khoa 

Môi 

trường

0,5

Kinh nghiệm mua 

sắm xanh của một số 

quốc gia và đề xuất 

cho Việt Nam

Tạp chí 

Môi trường

Tổng cục 

Môi trường

ISSN:2615-

9597 

Số 7 2021

2021
Vũ Văn 

Doanh
Trần Thế Anh 90,0

Khoa 

Môi 

trường

0,5

Nghiên cứu xây dựng 

quy

trình phân loại chất 

thải rắn

sinh hoạt tại nguồn và 

ủ

phân vi sinh ở thôn 

Đại

Tảo, xã Xuân Giang, 

huyện

Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

QĐ số 

2471/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

21/6/2021

2021
Vũ Văn 

Doanh
180,0

Khoa 

Môi 

trường

180 TS. Nguyễn Mai Lan 740,0 608,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Hiện trạng quản lý 

chất thải rắn y tế tại 

Bệnh viện 71 Trung 

ương, Thanh Hóa

Tạp chí 

Môi trường

Tổng cục 

Môi trường

ISSN:2615-

9597 

Chuyên đề 

II, 6/2021

2021
Nguyễn Mai 

Lan
Lê Chí Tiến 370,0

Khoa 

Môi 

trường

0,5

Ðánh giá sự tuân thủ 

các thủ tục hành 

chính liên quan đến 

bảo vệ môi trường 

của chi nhánh công ty 

TNHH nước giải khát 

Coca-cola Việt Nam 

tại thành phố Hà Nội

Tạp chí 

Môi trường

Tổng cục 

Môi trường

ISSN:2615-

9597 

Chuyên đề 

III, 9/2021

2021
Nguyễn Mai 

Lan
Lê Ngọc Bích 370,0

Khoa 

Môi 

trường

0,5

181 ThS. Kiều Thị Hòa 740,0 590,0

Đánh giá hiện trạng 

chất thải rắn công 

nghiệp tại làng nghề 

mộc Vạn Điểm trên 

địa bàn xã Vạn Điểm - 

 huyện Thường Tín - 

thành phố Hà Nội

Tạp chí 

Hoá học và 

ứng dụng

Hội hóa 

học Việt 

Nam

ISSN  

1859-4069

Số 

4(59)/2021 

2021
Kiều Thị 

Hoà
740,0

Khoa 

Môi 

trường

0,5

182
PGS.TS. Vũ Thanh 

Ca
1798,0 680,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Transferring Complex 

Scientific Knowledge 

to Useable Products 

for Society: The Role 

of the Global 

Integrated Ocean 

Assessment and 

Challenges in the 

Effective Delivery of 

Ocean Knowledge.

Frontiers in 

Environmen

tal Science 

ISSN

2296665X

Volume 9

June 2021

Q1

2021 Vu CT

Evans K, 

Zielinski 

T, Chiba S, 

Garcia-

Soto C, 

Ojaveer H, 

Park C, 

Ruwa R, 

Schmidt 

JO, 

Simcock 

A, Strati A

264,6

Khoa 

Môi 

trường

Q1



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Chapter 1. Overall 

summary

The Second 

World 

Ocean 

Assessment

United 

Nations

P3-35. 

ISBN: 978-

92-1-1-

130422-0

2021
 Ca Thanh 

Vu

Maria João 

Bebianno, 

Hilconida 

Calumpong, 

 Sanae 

Chiba, 

Karen 

Evans, 

Carlos 

Garcia-

Soto, 

Osman 

Keh 

Kamara, 

Enrique 

Marschoff, 

Essam 

Yassin 

Mohammed

, Henn 

Ojaveer, 

Chul Park, 

Ylenia 

Randrianari

soa, 

62,1

Khoa 

Môi 

trường



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Chapter 2. Approach 

to the assessment. 

The Second 

World 

Ocean 

Assessment

United 

Nations

P40-45. 

ISBN: 978-

92-1-1-

130422-0

2021
Ca Thanh 

Vu

Maria João 

Bebianno, 

Hilconida 

Calumpong, 

 Sanae 

Chiba, 

Karen 

Evans, 

Carlos 

Garcia-

Soto, 

Osman 

Keh 

Kamara, 

Enrique 

Marschoff, 

Essam 

Yassin 

Mohammed

, Henn 

Ojaveer, 

Chul Park, 

Ylenia 

Randrianari

soa, 

62,1

Khoa 

Môi 

trường



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Chapter 9 Pressures 

from changes in 

climate and 

atmosphere

The Second 

World 

Ocean 

Assessment

United 

Nations

P55-75. 

ISBN: 978-

92-1-1-

130422-0

2021

Ca Thanh 

Vu (co-lead 

member)

Carlos 

Garcia-

Soto (lead 

member 

and 

convener), 

Denise 

Breitburg, 

Monica 

Campillos, 

Patricia 

Castillo-

Briceno, 

Sanae 

Chiba (co-

lead 

member), 

Matthew 

Collins, 

Ganix 

Esnaola, 

Karen 

Evans (co-

lead 

member), 

56,2

Khoa 

Môi 

trường



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Chapter 12. Changes 

in inputs and 

distribution of solid 

waste, other than 

dredged material, in 

the marine 

environment.

The Second 

World 

Ocean 

Assessment

United 

Nations

P151-183. 

ISBN: 978-

92-1-1-

130422-0

2021

Ca Thanh 

Vu (co-lead 

member)

François 

Galgani 

(convener: 

marine 

debris) and 

Aleke 

Stöfen-

O’Brien 

(convener: 

dumping), 

Archis 

Ambulkar, 

Maurizio 

Azzaro, 

Maria João 

Bebianno 

(lead 

member), 

Joan 

Bondareff, 

Huw 

Griffiths, 

Martin 

Hassellov, 

Christos 

53,6

Khoa 

Môi 

trường



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Chapter 13. Changes 

in erosion and 

sedimentation.

The Second 

World 

Ocean 

Assessment

United 

Nations

P185-200. 

ISBN: 978-

92-1-1-

130422-0

2021

Ca Thanh 

Vu 

(convener 

and lead 

member)

Paulette 

Bynoe, 

Trang 

Minh 

Duong, 

Matt Eliot, 

Frank Hall, 

Roshanka 

Ranasinghe

, Matthieu 

de 

Schipper 

and Joshua 

T. 

Tuhumwire 

(co-lead 

member) 

147,5

Khoa 

Môi 

trường



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Chapter 14. Changes 

in coastal and marine 

infrastructure

The Second 

World 

Ocean 

Assessment

United 

Nations

P201-213. 

ISBN: 978-

92-1-1-

130422-0

2021

Ca Thanh 

Vu 

(convener 

and lead 

member)

Sam 

Bentley, 

Lionel 

Carter, 

Catherine 

Creese, 

Robert 

Dapa, 

Regina 

Folorunsho, 

 Alan 

Simcock 

(co-lead 

member) 

and Alix 

Willemez

147,5

Khoa 

Môi 

trường



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Chapter 25. 

Cumulative effects

The Second 

World 

Ocean 

Assessment

United 

Nations

P395-419. 

ISBN: 978-

92-1-1-

130422-0

2021

Ca Thanh 

Vu (co-lead 

member) 

Karen 

Evans 

(convener 

and lead 

member), 

Roland 

Cormier, 

Piers 

Dunstan, 

Elizabeth 

Fulton, 

Jörn 

Schmidt 

(co-lead 

member), 

Vanessa 

Stelzenmüll

er and 

Skipton 

Woolley

147,5

Khoa 

Môi 

trường



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Chapter 26. 

Developments in 

marine spatial 

planning.

The Second 

World 

Ocean 

Assessment

United 

Nations

P423-439

ISBN: 978-

92-1-1-

130422-0

2021

Ca Thanh 
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Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Quản lý và nhận thức 

của người dân về chất 

thải nhôm, nhựa trong 

sinh hoạt hộ gia đình 

tại quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

Tạp chí 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

- ISSN: 

1859-4581

- Số 1 năm 

2021. Tr. 

128-137.

2021

- Nguyễn 

Thị Hồng 

Hạnh

- Lê Đắc 

Trường

- Phạm 

Thanh 

Nhàn

393,3

Khoa 

Môi 

trường

1,0

Đánh giá hiện trạng 

phát sinh và nhận 

thức của người dân về 

rác thải nhựa tại 

huyện Thanh Hà, tỉnh 

Hải Dương

Tạp Chí 

Môi trường

Tổng cục 

Môi trường

- ISSN: 

2615-9597

- Số 12 

năm 2021. 

2021

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh, 

Nguyễn 

Khắc 

Thành, 

Nguyễn 

Như Yến

Trịnh Văn Hoàng185,0

Khoa 

Môi 

trường

0,5

Nghiên cứu một số 

đặc điểm cấu trúc và 

tính chất thể nền của 

rừng ngập mặn ven 

biển huyện Tiên 

Lãng, thành phố hải 

Phòng

Tạp Chí 

Môi trường

Tổng cục 

Môi trường

- ISSN: 

2615-9597

- Chuyên 

đề III, năm 

2021. 

2021

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh

Phạm Hồng 

Tính, Lê 

Đắc Trường

Tạ Ngọc Linh 185,0

Khoa 

Môi 

trường

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Analysis results in 

heavy metal content 

(Zn, Cu, Pb, Cr, Cd) 

in sediment and 

(Corbicula sp.) 

samples. A case study 

in the Cau river, 

North region, Vietnam

G P 

Globalize 

research 

journal of 

chemistry

Vol 4 Issue 

2 2021

ISSN 2581-

5911

ISI impact 

Factor 

1.022

2021

Bui Thi Thu

Nguyen Thi 

Hong Hanh

Trinh Kim 

Yen

Pham 

Phuong 

Thao

Le Dac 

Truong

Pham Hong 

Tinh

Dao Van Bay 168,6

Khoa 

Môi 

trường

Ecological Valuation 

and Ecosystem 

Services of 

Mangroves

Chapter 19, 

In Rastogi, 

Rajesh P., 

Phulwaria, 

Mahendra, 

Gupta, 

Dharmendra 

 K. (Eds.). 

Mangroves: 

Ecology, 

Biodiversity 

 and 

Managemen

t

Springer 

Nature 

Singapore 

Pte Ltd

DOI: 

10.1007/97

8-981-16-

2494-0_19

(Chương 

sách quốc 

tế )

Pham Hong 

Tinh, 

Nguyen Thi 

Hong Hanh

Mai Sy Tuan 846,7

Khoa 

Môi 

trường

1,0

189 TS. Hoàng Thị Huê 2493,6 539,8



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Phân tích kinh tế 

phương thức quản lý 

cầu nước sinh hoạt tại 

đô thị Hà Nội

Tạp chí môi 

trường

Tổng cục 

Môi trường

số chuyên 

đề I 2021, 

ISSN 2615-

9597

2021
Hoàng Thị 

Huê
740,0

Khoa 

Môi 

trường

0,5

Nghiên cứu nhận thức 

về kinh tế tuần hoàn 

của người dân tại 

thành phố Hà Nội

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

QĐ số 

2471/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

21/6/2021

2021

Hoàng Thị 

Huê, 

Nguyễn Thị 

Hoài 

Thương

90,0

Khoa 

Môi 

trường

Đánh giá hiện trạng 

phát sinh và thu gom 

chất thải từ vỏ lon 

nhôm và đề xuất giải 

pháp quản lý phù hợp 

tại quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

QĐ số 

2471/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

21/6/2021

2021

Hoàng Thị 

Huê, Bùi 

Thị Thu 

Trang

90,0

Khoa 

Môi 

trường



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu mức sẵn 

lòng chi trả của người 

dân và đề xuất giải 

pháp cải thiện dịch vụ 

cung cấp nước sạch 

trong điều kiện biến 

đổi khí hậu tại tỉnh 

Nam Định

Tạp chí 

khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

số 36 tháng 

6/2021

ISSN 0866 

- 7608

2021

Hoàng Thị 

Huê, 

Nguyễn 

Ngọc 

Thanh, 

Trương Thị 

Vân Anh

295,0

Khoa 

Môi 

trường

0,5

Thực trạng và cơ hội 

ứng dụng công cụ 

kinh tế trong quản lý 

tài nguyên nước ở 

Việt Nam

Tạp chí 

Kinh tế môi 

trường

Hội kinh tế 

môi trường 

Việt Nam

Số 185 

tháng 

9/2021

ISSN 1859 

- 1906

2021 Hoàng Thị Huê 740,0

Khoa 

Môi 

trường

0,5

Định giá tài nguyên 

nước đồng bằng sông 

Hồng trong bối cảnh 

cảnh biến đổi khí hậu

Tạp chí Khí 

tượng Thủy 

văn

Tổng cục 

Khí tượng 

Thủy văn

ISSN 2525-

2208 

2021, 729, 

51-62

2021

Trương Vân 

Anh, 

Nguyễn 

Ngọc 

Thanh, 

Hoàng Thị 

Huê,

Đỗ Văn 

Quang, 

Nguyễn 

Đức 

Dương, 

Bùi Anh 

Tú, Vũ 

Ngọc Luân

168,6

Khoa 

Môi 

trường

1,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu đánh giá 

ảnh hưởng của nhận 

thức, thái độ và hành 

vi từ người dân đến 

hoạt động thu gom, 

tái chế chất thải sinh 

hoạt tại huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội

Tạp chí môi 

trường

Tổng cục 

Môi trường

số chuyên 

đề IV 

2021, ISSN 

2615-9597

2021
Hoàng Thị 

Huê
Tạ Thị Thùy Dung370,0

Khoa 

Môi 

trường

0,5

190
PGS.TS. Hoàng 

Ngọc Khắc
2617,6 544,0

Thành phần loài Thân 

mềm Chân bụng trên 

cạn (Gastropoda: 

Mollusca) ở khu vực 

núi Phượng Hoàng, 

xã Phú Thượng, 

huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên.

Tạp chí 

khoa học

 Trường 

Đại học 

Tân Trào

ISSN: 2354 

- 1431

Số 17 năm 

2020. 

2020

Hoàng 

Ngọc Khắc

Nguyễn 

Thanh Bình

 Hoàng 

Văn Ngọc

Đỗ Công 

Ba

185,0

Khoa 

Môi 

trường

0,5

Thành phần loài ốc 

cạn (Gastropoda: 

Mollusca) xã Bản Thi 

và xã Xuân Lạc thuộc 

khu bảo tồn loài và 

sinh cảnh nam Xuân 

Lạc, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn.

Tạp chí 

khoa học

 Trường 

Đại học 

Tân Trào

ISSN: 2354 

- 1431

Số 17 năm 

2020. 

2020
Hoàng 

Ngọc Khắc

Trần Thịnh,

Nguyễn 

Thanh Bình

246,7

Khoa 

Môi 

trường

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Species composition 

and key to species of 

subclass 

Pteriomorphia in the 

mangrove forest 

ecosystem of Xuan 

Thuy National park, 

Giao Thuy district, 

Nam Dinh province.

Science on 

Natural 

Resources 

and 

Environmen

t

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

ISSN 0866-

7608 

No.33(2020

): 83-89

2020
Hoang 

Ngoc Khac
1180,0

Khoa 

Môi 

trường

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Taxonomy notes and 

new occurrence data 

of four species of 

atyid shrimp 

(Crustacea: 

Decapoda: Atyidae) 

in Vietnam, all 

described from China

Biodiversity 

 Data 

Journal 

ISSN: 

1314-2828

Số năm 

2021

Q2

Hoang 

Ngoc Khac

Do Van 

Tu, 

Kristina 

von 

Rintelen, 

Werner 

Klotz, Le 

Hung Anh, 

Tran Anh 

Tuan, 

Dang Van 

Dong, 

Phan Thi 

Yen, 

Nguyen 

Tong 

Cuong, 

Phan Doan 

Dang, 

Thomas 

von 

Rintelen

230,9

Khoa 

Môi 

trường

Q2



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Xây dựng cơ sở dữ 

liệu về đa dạng thân 

mềm chân bụng 

(Gastropoda) trên cạn 

tại vườn quốc gia 

Xuân Sơn, huyện Tân 

Sơn, tỉnh Phú Thọ

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

QĐ số 

2471/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

21/6/2021

2021
Hoàng 

Ngọc Khắc
180,0

Khoa 

Môi 

trường

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học xác định 

nhanh mật độ cua 

(Brachyura) trong hệ 

sinh thái rừng ngập 

mặn huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

QĐ số 

2471/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

21/6/2021

2021
Hoàng 

Ngọc Khắc
180,0

Khoa 

Môi 

trường

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học xác định 

nhanh mật độ cua 

(Brachyura) trong hệ 

sinh thái rừng ngập 

mặn huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020 -

2021 đạt 

giải Nhất 

cấp trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

QĐ số 

3466/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

31/8/2021

2021
Hoàng 

Ngọc Khắc
415,0

Khoa 

Môi 

trường

191
ThS. Mai Hương 

Lam
595,0 531,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Bước đầu đánh giá 

hiệu quả phần mềm 

mGreen phân loại rác 

tại nguồn và thu gom 

rác tái chế tại quận 

Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020 -

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

QĐ số 

2471/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

21/6/2021

2021
Mai Hương 

Lam
180,0

Khoa 

Môi 

trường

Bước đầu đánh giá 

hiệu quả phần mềm 

mGreen phân loại rác 

tại nguồn và thu gom 

rác tái chế tại quận 

Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020 -

2021 đạt 

giải Khuyến 

khích cấp 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

QĐ số 

3466/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

31/8/2021

2021
Mai Hương 

Lam
120,0

Khoa 

Môi 

trường



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Đánh giá hiện trạng 

và giá trị sử dụng cây 

thuốc

tại xã sùng phài, 

huyện tam đường, 

tỉnh Lai Châu

Nghiên cứu 

chuyển 

giao, ứng 

dụng khoa 

học công 

nghệ trong 

sử dụng 

hợp lý tài 

nguyên, bảo 

vệ môi 

trường và 

phát triển 

bền vững

NXB KH 

tự nhiên và 

công nghệ

2021 Mai Hương Lam 295,0

Khoa 

Môi 

trường

192
ThS. Nguyễn Bích 

Ngọc
370,0 275,3

Study on application 

of BiFeO3 in treating 

methylene blue in 

textile dyeing 

wastewater

Tạp chí 

Khoa học

Trường 

Đại học 

Thủ đô Hà 

Nội

Số 53 (Số 

Khoa học 

Tự nhiên & 

Công nghệ - 

 T8/2021)

2021
Nguyễn 

Bích Ngọc

Ngô Thanh 

Sơn
370,0

Khoa 

Môi 

trường

0,5

193
TS. Nguyễn Thị Thu 

Nhạn
589,6 221,3



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Combined effects of 

biochar and fertilizer 

applications on yield: 

A review and meta-

analysis

Science of 

the Total 

Environmen

t

Elsevier

ISSN: 

0048-9697

Volume 808

Q1

2021

Thi Thu 

Nhan 

Nguyen

Shahla 

Hosseini 

Bai, Negar 

Omidvar, 

Marta 

Gallart, 

Wiebke 

Kämper, 

Iman 

Tahmasbian

, Michael 

Farrar, 

Kanika 

Singh, 

Guiyao 

Zhou, 

Bushra 

Muqadass, 

Cheng-

Yuan Xu, 

Richard 

Koech, 

Yujuan Li, 

Lukas van 

Zwieten

226,8

Khoa 

Môi 

trường

Q1



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Biochar compound 

fertilisers increase 

plant potassium 

uptake 2 years after 

application without 

additional organic 

fertiliser

Environmen

tal Science 

and 

Pollution 

Research 

Springer

Environmen

tal Science 

and 

Pollution 

Research

Electronic 

ISSN

1614-7499

Print ISSN

0944-1344

Volume 28

Issue 47, 

December 

2021

Q2

2021

Thi Thu 

Nhan 

Nguyen

Michael B. 

Farrar & 

Helen M. 

Wallace & 

Cheng-

Yuan Xu 

& Stephen 

Joseph & 

Peter K. 

Dunn & 

Shahla 

Hosseini 

Bai

362,9

Khoa 

Môi 

trường

Q2

194 TS. Bùi Thị Nương 444,6 265,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Stakeholder 

Expectations of 

Future Policy 

Implementation 

Compared to Formal 

Policy Trajectories: 

Scenarios for 

Agricultural Food 

Systems in the 

Mekong Delta

Sustainabilit

y

ISSN

20711050

2021

Q1

. (ISI, Q1, 

Scopus, 

Impact 

Factor: 

3.473)

Thi Nuong 

Bui

Hutton, C. 

W., 

Hensengert

h, O., 

Berchoux, 

T., Tri, V. 

P., Tong, 

T., Hung, 

N., Hal 

Voepel, 

Stephen E. 

Darby, D. 

Bui, 

Nguyen H., 

Daniel 

Parsons

264,6

Khoa 

Môi 

trường

Q1

Nghiên cứu các yếu 

tố ảnh hưởng đến ý 

định sử dụng dịch vụ 

nước máy thành phố 

của người dân ngoài 

thành Hà Nội

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020 -

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

QĐ số 

2471/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

21/6/2021

2021
Bùi Thị 

Nương
180,0

Khoa 

Môi 

trường

195
ThS. Nguyễn Thị 

Hoài Thương
2452,5 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu nhận thức 

về kinh tế tuần hoàn 

của người dân tại 

thành phố Hà Nội

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

QĐ số 

2471/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

21/6/2021

2021

Hoàng Thị 

Huê

Nguyễn Thị 

Hoài 

Thương

90,0

Khoa 

Môi 

trường

Mức sẵn lòng chi trả 

để cải thiện chất 

lượng nước máy sinh 

hoạt của người dân 

tỉnh Thái Bình, Việt 

Nam

Tạp chí 

Nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

ISSN 1859-

0004, Số 

24, năm 

2020.

2020

Nguyễn Thị 

Hoài 

Thương, 

Bùi Thị Thu 

Trang

590,0

Khoa 

Môi 

trường

1,0

Nghiên cứu xây dựng 

bộ tiêu chí đánh giá 

khả năng thích ứng 

với biến đổi khí hậu 

của các hộ gia đình 

sản xuất nông nghiệp 

bằng phương pháp 

phân tích thứ bậc 

fuzzy AHP tại tỉnh 

Thái Bình

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

QĐ số 

4633/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

30/11/2021

2021

Nguyễn Thị 

Hoài 

Thương

590,0

Khoa 

Môi 

trường

Phân tích mối quan hệ 

giữa kiến thức, thái 

độ và hành vi của 

người tiêu dùng đối 

với rau hữu cơ tại 

thành phố Hà Nội

Tạp chí tài 

nguyên và 

môi trường

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường

 số 32, năm 

2020
2020

Nguyễn Thị 

Hoài 

Thương

740,0

Khoa 

Môi 

trường

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Đánh giá hoạt động 

giáo dục bảo vệ môi 

trường cho trẻ mầm 

non trên địa bàn 

phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

Tạp chí 

Khoa học 

tài nguyên 

và môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

số 34, năm 

2020
2020

Bùi Thị Thu 

Trang, 

Nguyễn Thị 

Hoài 

Thương

442,5

Khoa 

Môi 

trường

0,5

196 TS. Phạm Hồng Tính 1749,3 590,0

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của rác thải 

nhựa tới hệ sinh thái 

rừng ngập mặn tại 

khu vực huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

QĐ số 

2471/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

21/6/2021

2021
Phạm Hồng 

Tính
180,0

Khoa 

Môi 

trường



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Macroecological 

patterns of forest 

structure and 

allometric scaling in 

mangrove forests

Global 

Ecology 

and 

Biogeograp

hy 

Wiley-

Blackwell

ISSN

1466822X, 

14668238

Volume30, 

Issue5

May 2021

SCIE (Q1, 

IF = 7,144)

2021
 Pham Hong 

Tinh

Andre S. 

Rovai, 

Robert R. 

Twilley, 

Edward 

Castañeda-

Moya, 

Stephen R. 

Midway, 

Daniel A. 

Friess, Carl 

C. Trettin, 

Jacob J. 

Bukoski, 

Atticus E. 

L. Stovall, 

Paulo R. 

Pagliosa, 

Alessandra 

L. Fonseca, 

Richard A. 

Mackenzie, 

Aslan 

Aslan, 

Sigit D. 

144,3

Khoa 

Môi 

trường

Q1



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Ecological Valuation 

and Ecosystem 

Services of 

Mangroves

Chapter 19, 

In Rastogi, 

Rajesh P., 

Phulwaria, 

Mahendra, 

Gupta, 

Dharmendra 

 K. (Eds.). 

Mangroves: 

Ecology, 

Biodiversity 

 and 

Managemen

t

Springer 

Nature 

Singapore 

Pte Ltd

DOI: 

10.1007/97

8-981-16-

2494-0_19

(Chương 

sách quốc 

tế )

Pham Hong 

Tinh, 

Nguyen Thi 

Hong Hanh

Mai Sy Tuan 846,7

Khoa 

Môi 

trường

1,0

Assessment of the 

lost value of 

mangrove ecosystem 

in Giao Thuy district, 

Nam Dinh province 

due to sea level rise

Vietnam 

Journal of 

Science, 

Technology 

and 

Engineering

Ministry of 

Science 

and 

Technology

, Vietnam

 Vol 62 No 

3 (2020): 

90-96

Doi: 

10.31276/V

JSTE.62(3).

90-96

2020

Van Doanh 

Vu, Hong 

Tinh Pham

Thi Thu Trang 393,3

Khoa 

Môi 

trường

1,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu một số 

đặc điểm cấu trúc và 

tính chất thể nền của 

rừng ngập mặn ven 

biển huyện Tiên 

Lãng, thành phố hải 

Phòng

Tạp chí 

Môi trường 

Tổng cục 

Môi trường

ISSN: 

2615-9597

Chuyên đề 

III, năm 

2021: 43-48

2021

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh

Phạm Hồng 

Tính, Lê 

Đắc Trường

Tạ Ngọc Linh 185,0

Khoa 

Môi 

trường

0,5

197
ThS. Bùi Thị Thu 

Trang
2530,2 635,0

Sử dụng mô hình 

DNDC đánh giá ảnh 

hưởng của các yếu tố 

khí tượng, thổ 

nhưỡng và chế độ bón 

phân tới sự phát thải 

khí N2O từ hoạt động 

canh tác ngô.

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

QĐ số 

2471/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

21/6/2021

2021
Bùi Thị Thu 

Trang
Mai Văn Trịnh 90,0

Khoa 

Môi 

trường

Đánh giá hiện trạng 

phát sinh và thu gom 

chất thải từ vỏ lon 

nhôm và đề xuất giải 

pháp quản lý phù hợp 

tại quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

QĐ số 

2471/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

21/6/2021

2021

Hoàng Thị 

Huê

Bùi Thị Thu 

Trang

90,0

Khoa 

Môi 

trường



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu phát thải 

khí nhà kính từ đất 

trồng cây ngắn ngày 

khu vực đồng bằng 

sông Hồng

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

QĐ số 

4633/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

30/11/2021

2021
Bùi Thị Thu 

Trang
590,0

Khoa 

Môi 

trường

Đánh giá hoạt động 

giáo dục bảo vệ môi 

trường cho trẻ mầm 

non trên địa bàn 

phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

Tạp chí 

Khoa học 

tài nguyên 

và môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

số 34, năm 

2020
2020

Bùi Thị Thu 

Trang

Nguyễn Thị 

Hoài 

Thương

442,5

Khoa 

Môi 

trường

0,5

Mức sẵn lòng chi trả 

để cải thiện chất 

lượng nước máy sinh 

hoạt của người dân 

tỉnh Thái Bình, Việt 

Nam

Tạp chí 

Nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

ISSN 1859-

0004, Số 

24, năm 

2020.

2020

Nguyễn Thị 

Hoài 

Thương

Bùi Thị Thu 

Trang

590,0

Khoa 

Môi 

trường

1,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu phát thải 

khí mê-tan (CH4) và 

khí nitơ oxit (N2O) 

trên bốn loại đất trồng 

lúa nước tại vùng 

Đồng bằng sông Hồng

Tạp chí 

Khoa học 

Biến đổi 

khí hậu

Viện Khoa 

học Khí 

tượng thủy 

văn và 

Biến đối 

khí hậu

ISSN 2525-

2496, số 

18, quý 2, 

năm 2021

2021
Bùi Thị Thu 

Trang

Mai Văn 

Trịnh

Bùi Thị 

Phương 

Loan

Vũ Thị 

Hằng

Đinh 

Quang Hiếu

Lục Thị 

Thanh 

Thêm

Đặng Anh 

Minh

105,7

Khoa 

Môi 

trường

0,5

Đánh giá độ nhạy các 

thông số và hiệu 

chỉnh mô hình DNDC 

phục vụ tính toán phát 

thải khí nhà kính từ 

hoạt động canh tác 

lúa nước

Tạp chí 

Khoa học 

và Công 

nghệ

Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ

ISSN 1859-

4794, tập 

63, số 6, 

tháng 6, 

năm 2021

2021
Bùi Thị Thu 

Trang

Chu Sỹ 

Huân

Mai Văn 

Trịnh

Đinh Thái 

Hưng

295,0

Khoa 

Môi 

trường

1,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành
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1 - Tháng 

10

2021
Phí Thị Hải 

Yến
740,0

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin

0,5

Giáo trình Kiến trúc 

máy tính

Nhà xuất 

bản Dân trí

ISBN: 978-

604-331-

720-6

Số 

XNĐKXB: 

2318-

2021/CXBI

PH/31-

73/DT

2021

Nguyễn 

Đức Toàn,                  

              

Trịnh Thị 

Lý,              

Phí Thị Hải 

Yến

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin

Landslide 

Susceptibility 

Mapping Using 

Logistic Regression 

Model: A Case 

Studies In The Van 

Yen, Yen Bai 

Province

Hội thảo 

quốc tế 

GISIDEAS 

Thailand

Internationa

l 

Symposium 

 on 

Geoinforma

tics for 

Spatial 

Infrastructu

re 

Developme

nt in Earth 

and Allied 

Sciences 

2021

Xuan 

Quang 

Truong

Thi Thanh 

Thuy Pham

Thi Thu Ha 

Le

 Ngoc Hoan 

Nguyen ,           

     Chi 

Cong 

Nguyen

Thi Hai Yen 

Phi

Xuan Luan 

Truong 
168,6

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Applied artificial 

neural network in the 

spatial prediction of 

landslide hazards case 

study in the Red river 

basin, Vietnam

Hội thảo 

quốc tế 

Viễn thám 

Châu Á

ACRS2021 

 - Can Tho 

University.

The 42nd 

Asian 

Conference 

 on 

Remote 

Sensing

2021

Xuan 

Quang 

Truong,

Ngoc Hoan 

Nguyen,  

Thi Hai Yen 

PHI, 

Thi Thanh 

Thuy Pham

Thi Thu Ha 

Le

Tran Thi 

Hong Minh

Xuan Luan 

TRUONG,

Thi Hang 

DO,

Anh 

Duong 

Quan

131,1

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin

202
TS. Đặng Trần 

Chiến
590,0 624,4 34,4

Giáo trình Phương 

trình toán lý

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội

ISBN 978-

604-62-

3080-9

590,0

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin

203
ThS. Đào Thị 

Phương Anh
885,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Building a signature 

of the identifier 

cryptosystem based 

on the Elliptic curve

IJRES 

Journal 

ISSN 

(Online): 

2320-9364, 

ISSN 

(Print): 

2320-9356

Volume 09 

Issue 10 ǁ 

2021 

2021
Dao Thi 

Phuong Anh
885,0

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin

204
ThS. Đặng Thị 

Khánh Linh
1160,0 635,0

Tối ưu hóa công tác 

quản lý công văn giấy 

tờ cấp khoa tại trường 

Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội

Tạp chí 

Thiết bị 

giáo dục

ISSN 1859-

0810

 số đặc biệt 

tháng 8

2021
Đặng Thị 

Khánh Linh
740,0

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu khả năng 

xây dựng hệ thống 

thông tin GIS trong 

quản lý ngập lụt cho 

khu vực lõi Thành 

phố Cần Thơ

Hội nghị 

Khoa học 

Quốc gia về 

Công nghệ 

địa không 

gian trong 

khoa học 

trái đất và 

môi trường

Trường 

Đại học 

Mỏ - Địa 

chất

2021

Trương 

Xuân Quang

Trương Vân 

Anh

Đặng Thị 

Khánh Linh

Trần Thị 

Hương

Phạm Thị 

Thanh Thủy

Đỗ Thị Thu 

Nga

Nguyễn 

Ngọc Hoan

Dương 

Anh Quân
32,8

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin

Xây dựng phần mềm 

quản lý công văn cấp 

khoa - Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội

Đạt giải ba

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

3466/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

31/8/2021 
 

2021

Nhóm 

nghiên cứu 

KHSV 

Nguyễn 

Đình Công

Mai Duy 

Tình

La Thị Hằng

Phí Ngọc 

Huy

GVHD: 

Đặng Thị 

Khánh Linh

420,0

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

205 ThS. Lê Thị Thu Hà 613,6 590,0

Kiểm chứng, đánh giá 

số liệu Chlorophyll-a 

và nhiệt độ nước biển 

bề mặt từ dữ liệu viễn 

thám Modis tại vùng 

biển Việt Nam

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường,

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

 ISSN: 

0866-7608, 

số 37, 

tháng 

9/2021

Nguyễn 

Ngọc Tuấn, 

Lê Thị Thu 

Hà

442,5

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin

0,5

Xây dựng webgis 

cảnh báo mức độ ô 

nhiễm không khí khu 

vực Hà Nội

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

 ISSN: 

0866-7608,

 số 37 

tháng 

9/2021

 tháng 

9/2021

Lê Thị Thu 

Hà,

 Lê Thị Vui,

 Ngô Đình 

Lộc, 

Nguyễn 

Văn Khánh, 

Nguyễn 

Hoàng 

Long, 

Nguyễn 

Tiến Toàn  

147,5

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Landslide 

Susceptibility 

Mapping Using 

Logistic Regression 

Model: A Case 

Studies In The Van 

Yen, Yen Bai 

Province

International 

 

Symposium 

on 

Geoinformat

ics for 

Spatial 

Infrastructur

e 

Developmen

t in Earth 

and Allied 

Sciences 

2021

 

GISIDEAS 

Thailand

August, 

2021

Xuan 

Quang 

Truong

 Thi Thanh 

Thuy Pham 

, Thi Thu 

Ha Le

 Ngoc Hoan 

Nguyen , 

Chi Cong 

Nguyen

Thi Hai Yen 

Phi

Xuan Luan 

Truong
168,6

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Applied artificial 

neural network in the 

spatial prediction of 

landslide hazards case 

study in the Red river 

basin, Vietnam

The 42nd 

Asian 

Conference 

on Remote 

Sensing

ACRS2021 

- Can Tho 

University.

Xuan 

Quang 

Truong,

 Ngoc Hoan 

Nguyen, 

Chi Cong 

Nguyen

Thi Thanh 

Thuy Pham, 

Thi Thu Ha 

Le,

 Thi Hong 

Minh Tran

Xuan Luan 

Truong,

Anh 

Duong 

Quan, 

147,5

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Xây dựng webgis 

cảnh báo mức độ ô 

nhiễm không khí khu 

vực Hà Nội

Hướng dẫn 

Sinh viên 

NCKH năm 

học 2020-

2021

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

3466/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

31/8/2021 
 

2021

Nhóm 

nghiên cứu 

KHSV 

 Ngô Đình 

Lộc, 

Nguyễn 

Văn Khánh, 

Nguyễn 

Hoàng 

Long, 

Nguyễn 

Tiến Toàn  

GVHD: Lê 

Thị Thu Hà, 

Lê Thị Vui,

150,0

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin

206
ThS. Nguyễn Thị 

Hồng Loan
1180,0 539,8



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

All-optical XNOR 

and XOR Logic Gates 

Based on 

Ultra[1]compact 

Multimode 

Interference Couplers 

using Silicon Hybrid 

Plasmonic 

Waveguides;

Hội nghị 

khoa học 

thuộc cơ sở 

dữ liệu 

Scopus

The 10th 

Internationa

l 

Conference 

on 

Communica

tions, 

Signal 

Processing, 

and 

Systems 

(CSPS)

The 3rd 

Internationa

l 

Conference 

on 

Artificial 

Intelligence 

in China 

(CHINAAI) 

 - No 147

Nguyen Thi 

Hong Loan

Le Duy Tien

Nguyen  

Anh Tuan

Duong Le 

Minh

Le Trung 

Thanh

590,0

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Ultra-compact all-

optical NAND Logic 

Gates Based on 4x4 

MMI Coupler Using 

Silicon Hybrid 

Plasmonic 

Waveguides

Hội nghị 

khoa học 

thuộc cơ sở 

dữ liệu 

Scopus

Internationa

l 

Conference 

on 

Computer 

Science, 

Electrical 

and 

Electronic 

Engineering 

 18 August 

2021 

Virtual 

event 

(Google 

meet) -

cee21341 

2021

Nguyen Thi 

Hong Loan

Le Duy Tien

Nguyen  

Anh Tuan

Le Trung 

Thanh

590,0

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin

207 ThS. Phan Huy Anh 442,5 354,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Improved Harr-like 

algorithm in all 

optical environment

International 

 Journal of 

Advanced 

Research in 

Computer 

and 

Communicat

ion 

Engineering

 

ISSN:

2319-5940 

(print), 

2278-1021 

(online)

Vol. 10, 

Issue 8, 

August 

2021 DOI 

10.17148/IJ

ARCC 

.2021.1082

3

Lê Thị Vui 

Phan Huy 

Anh

442,5

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin

208
TS. Trương Xuân 

Quang
1637,8 590,0

The advantage of 

using satellite data 

together with the 

hydraulic

model in flood hazard 

assessment: A case 

study in Ca River

downstream

VN Journal 

of 

Hydrometeo

rol

Tổng cục 

Khí tượng 

Thủy văn

 ISSN: 

2525-2208 

2021, 8

Van Anh 

Truong

Xuan 

Quang 

Truong

Anh Quan 

Duong

Ngoc Quy 

Bui

Van Hiep 

Pham

 Danh Duc 

Nguyen

 Thi Mai 

Anh Tran

98,3

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

An overview of 

geoinformatics state-

of-the-art techniques 

for landslide 

monitoring and 

mapping

The 

International 

 Archives 

of the 

Photogramm

etry, 

Remote 

Sensing and 

Spatial 

Information 

Sciences

 ISSN: 

16821750

27 

September–

2 October 

2021

X.Q. Truong

V.A. Tran

M.A. 

Brovelli

'V.Yordano

v 

 L. Biagi 

236,0

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin

Landslides 

monitoring with time 

series of sentinel-1 

imagery in yen

bai province-vietnam

The 

International 

 Archives 

of the 

Photogramm

etry, 

Remote 

Sensing and 

Spatial 

Information 

Sciences

 ISSN: 

16821750

27 

September–

2 October 

2021

X. Q. 

Truong

D. A. 

Nguyen, 

Laura 

Longoni

V.Yordano

v

'V.A Tran , 

236,0

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Landslide 

Susceptibility 

Mapping Using 

Logistic Regression 

Model: A Case 

Studies In The Van 

Yen, Yen Bai 

Province

International 

 

Symposium 

on 

Geoinformat

ics for 

Spatial 

Infrastructur

e 

Developmen

t in Earth 

and Allied 

Sciences 

2021

 

GISIDEAS 

Thailand

August, 

2021

Xuan 

Quang 

Truong

 Thi Thanh 

Thuy Pham 

, Thi Thu 

Ha Le

 Ngoc Hoan 

Nguyen , 

Chi Cong 

Nguyen

Thi Hai Yen 

Phi

Xuan Luan 

Truong
168,6

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Applied artificial 

neural network in the 

spatial prediction of 

landslide hazards case 

study in the Red river 

basin, Vietnam

The 42nd 

Asian 

Conference 

on Remote 

Sensing

ACRS2021 

- Can Tho 

University.

Xuan 

Quang 

Truong,

 Ngoc Hoan 

Nguyen, 

Chi Cong 

Nguyen

Thi Thanh 

Thuy Pham, 

Thi Thu Ha 

Le,

 Thi Hong 

Minh Tran

Xuan Luan 

Truong,

Anh 

Duong 

Quan, 

147,5

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu khả năng 

xây dựng hệ thống 

thông tin GIS trong 

quản lý ngập lụt cho 

khu vực lõi Thành 

phố Cần Thơ

Hội nghị 

Khoa học 

Quốc gia về 

Công nghệ 

địa không 

gian trong 

khoa học 

trái đất và 

môi trường

Trường 

Đại học 

Mỏ - Địa 

chất

2021

Trương 

Xuân Quang

Trương Vân 

Anh

Đặng Thị 

Khánh Linh

Trần Thị 

Hương

Phạm Thị 

Thanh Thủy

Đỗ Thị Thu 

Nga

Nguyễn 

Ngọc Hoan

Dương 

Anh Quân
32,8

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu khả năng 

xây dựng hệ thống 

thông tin GIS 

trong quản lý ngập 

lụt, trường hợp 

nghiên cứu cho khu 

vực lõi Thành Phố 

Cần Thơ

Hội nghị 

khoa học 

Quốc gia về 

Công nghệ 

Địa không 

gian trong 

Khoa học 

trái đất và 

Môi trường

NXB Tài 

nguyên - 

Môi trường 

và bản đồ 

Việt Nam

2021

Trương 

Xuân Quang

Trương Vân 

Anh, 

Nguyễn 

Ngọc Hoan, 

Đỗ Đức 

Vinh,

 Phạm Thị 

Thanh 

Thủy, 

Đỗ Thị Thu 

Nga,

 Đặng Thị 

Khánh 

Linh, Trần 

Thị Hương

 Dương 

Anh Quân,
32,8

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Ứng Dụng Thuật 

Toán Rừng Ngẫu 

Nhiên Trong Xây 

Dựng Bản Đồ Nhạy 

Cảm Trượt Lở Khu 

Vực Sông Huyện Văn 

Yên, Yên Bái

Nghiên cứu 

chuyển 

giao, ứng 

dụng khoa 

học công 

nghệ trong 

sử dụng 

hợp lý tài 

nguyên, bảo 

vệ môi 

trường và 

phát triển 

bền vững

2021,0

NXB 

KH tự 

nhiên 

và 

Công 

nghệ

Trương 

Xuân 

Quang, 

Nguyễn 

Ngọc Hoan, 

Trần Thị 

Hương

98,3

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin

Nghiên cứu sự tương 

quan giữa lượng mưa 

và trượt, lở đất khu 

vực Tỉnh Yên Bái 

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường

ISSN:1859-

1477
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nghèo ở các huyện 

thuộc Hà Nội

Tạp chí 

Kinh tế và 

Dự báo

Cơ quan 

ngôn luận 

của Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư

ISSN 0866-

7120, 

Số 15, 

05/2021.

2021
Phan Thị 

Minh Lý
740,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

228
ThS. Bùi Phương 

Nhung
885,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu áp dụng 

chuẩn mực kế toán 

công quốc tế trong 

giảng dạy kế toán tại 

các trường đại học ở 

Việt Nam

Tạp chí 

Giáo dục và 

xã hội

Viện 

nghiên cứu 

và ứng 

dụng công 

nghệ giáo 

dục ATEC, 

Hiệp hội 

các trường 

đại học, 

cao đẳng 

Việt Nam

ISSN: 

1859-3917

Số đặc biệt 

tháng 

9/2021

2021
Bùi Phương 

Nhung
885,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,75

229
ThS. Nguyễn Quỳnh 

Châm
590,0 590,0

Nghiên cứu kế toán 

chi phí sản xuất và 

tính giá thành dịch vụ 

vận tải hàng hóa tại 

các doanh nghiệp 

thuộc công ty cổ phần 

VINAFCO

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

4597/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

26/11/2021

2021

Nguyễn 

Quỳnh 
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 Kỳ 2 - 

tháng 

9/2021

2021

Lê Thị Lan

Ông Thị 

Nhung

442,5

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

231 ThS. Ông Thị Nhung 812,5 590,0

Phát triển nền kinh tế 

số ở Việt Nam trong 

bối cảnh cuộc cách 

mạng công nghệ 4.0

Tạp chí dạy 

và học ngày 

nay

Công ty 

đầu tư và 

phát triển 

giáo dục 

Hà Nội 

 ISSN: 

18549-2694
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tháng 

5/2021

2021
TS. Nguyễn 

Hoản
740,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

Những giải pháp thúc 

đẩy thị trường kế 

toán, kiểm toán Việt 

Nam phát triển

Tạp chí 

Kinh tế và 

Dự báo 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

"ISSN:0866

-7120

số 08 tháng 

3/2021"

2021
TS. Nguyễn 

Hoản
740,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

233
TS. Hoàng Đình 

Hương
740,0 444,5

Phát huy vai trò của 

kiểm toán nội bộ 

trong các tập đoàn 

kinh tế ở Việt Nam 

Tạp chí 

Kinh tế 

Châu Á - 

Thái Bình 

Dương

Trung tâm 

Kinh tế 

Châu Á - 

Thái Bình 

Dương

ISSN:0868-

3808

số 601 

tháng 

11/2021

2021
TS. Hoàng 

Đình Hương
740,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

234
ThS. Nguyễn Kiều 

Hoa
885,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu áp dụng 

mô 

hình học tập kết hợp 

trong đào tạo kế toán 

tại các trường đại học 

ở Việt Nam

Tạp chí 

Giáo dục và 

xã hội

Viện 

nghiên cứu 

và ứng 

dụng công 

nghệ giáo 

dục ATEC, 

Hiệp hội 

các trường 

đại học, 

cao đẳng 

Việt Nam

ISSN: 

1859-3917

Số đặc biệt 

tháng 

11/2021

2021

ThS 

Nguyễn 

Kiều Hoa

885,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,75

235
ThS. Nguyễn Thị 

Diệu Linh
885,0 590,0

Đào tạo nguồn nhân 

lực ngành Kế toán - 

Kiểm toán trong bối 

cảnh cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 

Tạp chí 

Giáo dục và 

xã hội

Viện 

nghiên cứu 

và ứng 

dụng công 

nghệ giáo 

dục ATEC, 

Hiệp hội 

các trường 

đại học, 

cao đẳng 

Việt Nam

ISSN: 

1859-3917

Số đặc biệt 

tháng 

11/2021

2021

ThS 

Nguyễn Thị 

Diệu Linh

885,0 590,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,75

236
ThS. Đào Thị Thanh 

Thuý
885,0 462,2



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu quy trình 

triển khai hệ thống 

ERP và tác động đối 

với kế toán quản trị 

trong doanh nghiệp

Tạp chi 

Châu Á -

 Thái Bình 

Dương

Trung tâm 

Kinh tế 

Châu Á - 

Thái Bình 

Dương

ISSN:0868-

3808

số 600 

tháng 

11/2021

2021
Đào Thị

 Thanh Thuý
885,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

237
ThS. Nguyễn Thị 

Thu Trang 
885,0 590,0

Đổi mới chương trình 

đào tạo

kế toán chất lượng 

cao ở 

Việt Nam trong bối 

cánh mới 

Tạp chí 

Giáo dục và 

xã hội

Viện 

nghiên cứu 

và ứng 

dụng công 

nghệ giáo 

dục ATEC, 

Hiệp hội 

các trường 

đại học, 

cao đẳng 

Việt Nam

ISSN: 

1859-3917

Số đặc biệt 

tháng 

11/2021

2021
Nguyễn Thị 

Thu Trang 
885,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,75

238 ThS. Phan Thị Yến 740,0 393,3

Đào tạo kế toán tại 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội trong 

điều kiện hội nhập 

cộng đồng kinh tế 

ASEAN

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN: 

1859-0810

Số 253, kỳ 

2 tháng 

11/2021

2021
Phan Thị 

Yến
740,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

239
ThS. Đặng Phương 

Anh
740,0 467,1

Nâng cao hiệu quả 

đào tạo kế toán doanh 

nghiệp từ ảnh hưởng 

đại dịch Covid-19

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN: 

1859-0810

Số 255, kỳ 

2 tháng 

12/2021

2021
Đặng 

Phương Anh
740,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

240 TS. Vũ Thúy Hà 491,7 393,3

Balancing risk and 

profitability of 

securities companies 

– A case study in 

Vietnam

International 

 Journal of

Early 

Childhood 

Special 

Education.

ISSN: 

1308-5581.

Vol 13(2)-

2021

2021

Phạm Huy 

Hùng

Trần Văn 

Hải

Vũ Thúy Hà

491,7

Khoa 

KTTN&

MT

Q4

241 ThS. Hà Quỳnh Mai 665,0 590,0

Thực trạng phát triển 

ngân hàng số ở Việt 

Nam

Tạp chí Tài 

chính

Cơ quan 

thông tin 

lý luận và 

nghiệp vụ 

của ngành 

tài chính

-ISSN: 

2615-8973- 

Kỳ 2 tháng 

11/2021

2021

Hà Quỳnh 

Mai, Lê Thị 

Thúy Hằng

370,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

The effect of 

diversification on 

firm performance: 

Evidence from Listed 

Companies in 

Vietnam

International 

 Journal of 

Scientific 

Research 

and 

Managemen

t

ISSN: 

2321-3418
2021

 Bùi Thị 

Thu, Hà 

Quỳnh Mai

Khúc Đại 

Long
295,0

Khoa 

KTTN&

MT

242 ThS. Trần Văn Hải 4670,0 590,0

Effect of capital 

structure on 

profitability of 

securities companies: 

Empirical research in 

Vietnam

Webology 


 Đại học 

Tehran 

(Iran)

ISSN: 

1735-

188X, Tập 

18,

(2021) 


2021
Trần Văn 

Hải
1905,0

Khoa 

KTTN&

MT

Q3

Balancing risk and 

profitability of 

securities companies 

– A case study in 

Vietnam

International 

 Journal of

Early 

Childhood 

Special 

Education.

ISSN: 

1308-5581.

Vol 13(2)-

2021

2021

Phạm Huy 

Hùng

Trần Văn 

Hải

Vũ Thúy Hà

491,7

Khoa 

KTTN&

MT

Q4

The impact of 

working capital 

management on the 

performance of 

securities companies 

A case study in 

Vietnam

Turkish 

Online 

Journal of 

Qualitative 

Inquiry 

(TOJQI)

TOJQI

Volume 12, 

Issue 7, 

July 2021: 

2869-2877

2021

Trần Văn 

Hải; Phạm 

Huy Hùng, 

Lê Văn 

Viễn; 

Nguyễn 

Đức Dương

368,8

Khoa 

KTTN&

MT



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Factors Affecting 

Short-term Solvency 

of Securities 

Companies: The Case 

of Vietnam

Webology 

University 

of Tehran

Volume 18, 

Special 

Issue on 

Current 

Trends in 

Managemen

t and 

Information 

 

Technology

, October, 

2021 ISSN: 

1735-188X

2021
Trần Văn 

Hải
1905,0

Khoa 

KTTN&

MT

Q3

243
ThS. Nguyễn Thị 

Thu Hường
1330,0 590,0

Quản trị quan hệ 

khách hàng – Thực 

tiễn tại tổng đài 

techcombank 24/7 

ngân hàng TMCP kỹ 

thương Việt Nam

Tạp chí 

Kinh tế 

Châu Á - 

Thái bình 

dương

- ISSN 

0868‐3808

- Số 600 

tháng 

11/2021

2021
Nguyễn Thị 

Thu Hường
740,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Quản trị quan hệ 

khách hàng tại tổng 

đài techcombank 24/7 

ngân hàng TMCP kỹ 

thương Việt Nam

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

4597/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

26/11/2021

2021
Nguyễn Thị 

Thu Hường
590,0

Khoa 

KTTN&

MT

244
ThS. Nguyễn Thanh 

Tùng
370,0 319,6

Nâng cao chất lượng 

đào tạo nguồn nhân 

lực du lịch thời kỳ 

hậu covid

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số tháng 

12 năm 

2021

2021

Nguyễn 

Thanh 

Tùng, 

Nguyễn Thu 

Hằng

370,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

245
ThS. Trần Trung 

Dũng
740,0 590,0

Nâng cao chất lượng 

giảng dạy học phần 

Quản trị học trong 

đào tạo sinh viên khối 

ngành Kinh tế

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số tháng 

12 năm 

2021

2021
Trần Trung 

Dũng
740,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

246 ThS. Vũ Thị Nhung 740,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Hoàn thiện công tác 

đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ tại Cục Điều 

tra chống buôn lậu, 

Tổng cục Hải quan

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số tháng 

11 năm 

2021

2021

Phạm Văn 

Hoàng, Vũ 

Thị Nhung, 

Đinh Thị 

Huệ

246,7

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

Nâng cao hiệu quả 

hợp tác giữa trường 

đại học với doanh 

nghiệp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số tháng 

12 năm 

2021

2021

Đinh Thị 

Huệ, Vũ Thị 

Nhung, 

Phạm Văn 

Hoàng

246,7

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

Nâng cao động lực 

làm việc của giảng 

viên các trường đại 

học

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số tháng 

12 năm 

2021

2021

Vũ Thị 

Nhung, 

Phạm Văn 

Hoàng, 

Đinh Thị 

Huệ

246,7

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

247 ThS. Đinh Thị Huệ 740,0 540,8

Hoàn thiện công tác 

đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ tại Cục Điều 

tra chống buôn lậu, 

Tổng cục Hải quan

Tạp chí 

thiết bị giáo 

dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số tháng 

11 năm 

2021

2021

Phạm Văn 

Hoàng, Vũ 

Thị Nhung, 

Đinh Thị 

Huệ

246,7

Khoa 

KTTN&

MT

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nâng cao hiệu quả 

hợp tác giữa trường 

đại học với doanh 

nghiệp

Tạp chí 

thiết bị giáo 

dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số tháng 

12 năm 

2021

2021

Đinh Thị 

Huệ, Vũ Thị 

Nhung, 

Phạm Văn 

Hoàng

246,7

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

Nâng cao động lực 

làm việc của giảng 

viên các trường đại 

học

Tạp chí 

thiết bị giáo 

dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số tháng 

12 năm 

2021

2021

Vũ Thị 

Nhung, 

Phạm Văn 

Hoàng, 

Đinh Thị 

Huệ

246,7

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

248
ThS. Phạm Văn 

Hoàng
1035,0 295,0

Hoàn thiện công tác 

đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ tại Cục Điều 

tra chống buôn lậu, 

Tổng cục Hải quan

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số tháng 

11 năm 

2021

2021

Phạm Văn 

Hoàng, Vũ 

Thị Nhung, 

Đinh Thị 

Huệ

246,7

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

Nâng cao hiệu quả 

hợp tác giữa trường 

đại học với doanh 

nghiệp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số tháng 

12 năm 

2021

2021

Đinh Thị 

Huệ, Vũ Thị 

Nhung, 

Phạm Văn 

Hoàng

246,7

Khoa 

KTTN&

MT

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả
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Đinh Thị 

Huệ

246,7

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

Quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên

Nghiên cứu 
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sử dụng 
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Phạm Văn 

Hoàng
295,0

Khoa 

KTTN&

MT
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ThS. Nguyễn Thủy 

Trang
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Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Mức độ sẵn sàng 
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sinh viên: Những yếu 
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Nguyễn 

Thủy Trang
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Khoa 
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chuyển đổi số của 

sinh viên: Những yếu 

tố ảnh hưởng và giải  

pháp
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kết nối và 

chia sẻ hệ 

thống cơ sở 

dữ liệu 

phục vụ 
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đào tạo, 

quản lý lĩnh 

vực tài 

nguyên môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

2021
Nguyễn 

Thủy Trang
295,0

Khoa 

KTTN&

MT
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Tuyết
740,0 635,0
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Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số tháng 

12 năm 

2021
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Factors Affecting 

Consumer's Choice of 

Retail Store Chain: 

Empirical Evidence 

from Vietnam 

The Journal 

of Asian 

Finance, 

Economics 

and 

Business 

Korea 

Distribution 

 Science 

Association

2288-4637 

(pISSN) 

2288-4645 

(eISSN)

2021 Bùi Thị Thu, 

Khúc Đại 
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Khoa 
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The effect of 

diversification on 

firm performance: 

Evidence from Listed 
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2321-3418
2021

 Bùi Thị 

Thu, Hà 

Quỳnh Mai

Khúc Đại 
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Khoa 

KTTN&
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TS. Nguyễn Thị Mai 

Anh
393,3 280,3 -
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Risk Based Approach 

in Audit Planning 

Stage: Big4 and 

Non_Big4 Firms
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development 
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sinh viên nghành kế 

toán - Kiểm toán 

trong giai đoạn cách 
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Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục
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dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số 253, 
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The impact of 

working capital 

management on the 

performance of 

securities companies 

A case study in 
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Online 

Journal of 
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Inquiry

ISSN:1309-
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Volume 12, 

Issue 7, 

July 2021: 

2869-2877
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Phạm Huy 
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Đức Dương
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Balancing risk and 

profitability of 

securities companies 

– A case study in 

Vietnam

International 

 Journal of

Early 

Childhood 

Special 

Education.
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1308-5581.

Vol 13(2)-

2021
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Phạm Huy 

Hùng

Trần Văn 
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Vũ Thúy Hà
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MT
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đến chất lượng kiểm 

toán báo cáo tài chính 

của các công ty kiểm 

toán độc lập

Tạp chí Tài 

chính

Bộ Tài 

chính
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ISSN:2615 

- 8973

- Kỳ 1-

Tháng 

12/2021

2021
Phạm Huy 

Hùng
740,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

Soạn bài giảng theo 

Case Study hướng tới 

phát huy năng lực 

người học

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 
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Giang Thị 

Thu Huyền 
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257
ThS. Nguyễn Khánh 

Ly
740,0 314,7

Phát triển dịch vụ 

logistics trên thế giới 

và Việt Nam

 Tạp chí tài 

chính

Cơ quan 

thông tin 

lý luận và 

nghiệp vụ 

của ngành 

tài chính
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2615-8973

- Kỳ 2 

tháng 

11/2021 

(765)

2021
Nguyễn 

Khánh Ly
740,0
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KTTN&

MT

0,5
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ThS. Ngô Ánh 

Nguyệt
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Chính sách tài chính 

đối với phát triển kinh 

tế tư nhân - Kinh 

nghiệm quốc tế và 

khả năng vận dụng ở 

Việt Nam

Tạp chí 

Công 

thương

Bộ công 

thương 
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0866-7756; 

số 27, 

tháng 

12/2021

2021
Ngô Ánh 

Nguyệt

Ngô Ánh 

Nguyệt
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KTTN&

MT

0,5
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và Môi 

trường Hà 

Nội

2021

Ngô Ánh 

Nguyệt; 

Vũ Văn 

Dũng, 

Lê Quốc 

Chính 

98,3

Khoa 

KTTN&

MT

259
TS. Ngô Thị Kiều 

Trang
737,5 508,0

Phân tích báo cáo tài 

chính tại công ty cổ 

phần xi măng Ciem 

Bút Sơn - Mã số  

13.01.21.F.02

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội
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26/11/2021

2021
TS. Ngô Thị 

Kiều Trang
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Khoa 

KTTN&

MT
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Đại học 
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Nội

2021

Ngô Thị 

Kiều Trang, 

ThS Phạm 

Huy Hùng

147,5

Khoa 

KTTN&

MT
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ThS. Nguyễn Xuân 

Tùng
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Hoàn thiện pháp luật 

về quản lý đầu tư tiền 
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nghiệm từ một số 
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-Tạp chí 

Công 

Thương
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0866-7756

- Số 25, 
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năm 2021

2021
Nguyễn 

Xuân Tùng

261 ThS. Lê Thị Thúy Hằng 370,0 245,8

Thực trạng phát triển 

ngành ngân hàng số ở 

Việt Nam

-Tạp chí tài 

chính

Cơ quan 

thông tin 

lý luận và 

nghiệp vụ 

của ngành 

tài chính
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2615-8973- 

Kỳ 2 tháng 

11/2021

2021

Lê Thị Thúy 

Hằng, Hà 

Quỳnh Mai

370,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

262 ThS. Phạm Thị Hương 740,0 590,0
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Nâng cao chất lượng 
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lực kế toán, kiểm toán 
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Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục
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dục Việt 
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TS. Hà Thị Thanh 

Thuỷ
885,0 508,0

Các chỉ số đặc trưng 

trong đánh giá kinh tế 

biển xanh

Du lịch

Bộ Văn 

hóa thể 

thao và Du 

lịch

Số tháng 

11/2021 

 ISSN 

0866-7373

2021
Hà Thị 

Thanh Thủy
885,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,75

264
ThS. Đỗ Thị Ngọc 

Thuý
1180,0 147,5

Applying the 

Livelihood 

Vulnerability Index 

(LVI) to assess 

livelihood 

vulnerability to 

climate change: A 

case study in Quang 

Binh Province

Hội thảo 

quốc tế 

CIEMB lần 

thứ tư: 

Comtempor

ary Issues 

in 

Economics, 

management 

 and 

Business

Trường 

Đại học 

Kinh tế 

Quốc Dân

số 3609-

2021/CXBI

PH/1-

342/ĐHKT

QD

ISBN:978-

604-330-

104-5

2021
Đỗ Thị 

Ngọc Thúy

Vũ Thị 

Hoài Thu
590,0 -

Khoa 

KTTN&

MT



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Literature review on 

livelihood 

vulnerability 

assessment to climate 

change and 

recommendation of 

the assessment 

mathod for the North 

Central Coast of 

Vietnam

Hội thảo 

quốc tế lần 

thứ 13- 

ICSEED-

2021:Socio-

economic 

and 

Environmen

tal Issuses 

in 

Developmen

t

Trường 

Đại học 

Kinh tế 

Quốc Dân

số 2032-

2021/CXBI

PH/3-45/TC

ISBN: 978-

604-79-

2811-8

2021
Đỗ Thị 

Ngọc Thúy

Vũ Thị 

Hoài Thu
590,0 -

Khoa 

KTTN&

MT

265
ThS. Nguyễn Thị 

Hiền
767,0 590,0

People's willingness 

to pay to improve 

agricultural 

irrigation water 

supply system: a case 

of ap bac 

irrigation system, 

Hanoi

Hội thảo 

quốc tế lần 

thứ 13- 

ICSEED-

2021:Socio-

economic 

and 

Environmen

tal Issuses 

in 

Developmen

t

Trường 

Đại học 

Kinh tế 

Quốc Dân

số 2032-

2021/CXBI

PH/3-45/TC

ISBN: 978-

604-79-

2811-8

2021

Nguyễn 

Đức 

Dương; 

Trần Tuấn 

Anh, 

Nguyễn Thị 

Hiền

Bùi Anh Tú 295,0

Khoa 

KTTN&

MT



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

FDI attraction in 

vietnam’s southern 

key economic region

Kỷ yếu hội 

thảo khoa 

học quốc tế 

fdi toàn cầu 

và ứng biến 

của doanh 

nghiệp fdi 

tại việt nam 

trong bối 

cảnh mới

 Viện 

Friedrich 

Naumann 

Foundation 

for 

Freedom 

(FNF)

ISBN:978-

604-341-

272-7

2021

Đặng Thị 

Hiền, 

Nguyễn Thị 

Hiền

472,0

Khoa 

KTTN&

MT

266 ThS. Đặng Thị Hiền 708,0 635,0

FDI attraction in 

vietnam’s southern 

key economic region

Kỷ yếu hội 

thảo khoa 

học quốc tế 

fdi toàn cầu 

và ứng biến 

của doanh 

nghiệp fdi 

tại việt nam 

trong bối 

cảnh mới

 Viện 

Friedrich 

Naumann 

Foundation 

for 

Freedom 

(FNF)

ISBN:978-

604-341-

272-7

2021

Đặng Thị 

Hiền, 

Nguyễn Thị 

Hiền

708,0

Khoa 

KTTN&

MT

267 ThS. Nguyễn Sỹ Tĩnh 740,0 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Chính sách phát triển 

kinh tế tuần hoàn tại 

Việt Nam

Tạp chí Tài 

chính

Bộ Tài 

chính

ISSN: 

2615-8976
2021

Nguyễn Sỹ 

Tĩnh
740,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

268
ThS. Nguyễn Đức 

Dương
3690,0 590,0

Factors affecting the 

attraction of foreign 

direct investment: A 

study in northwest of 

Vietnam

Accounting
Growing 

Science

Accounting 

7 (2021) 

ISSN 

1257–1264

2021

Nguyễn 

Đức 

Dương; 

Nguyễn Thị 

Thu Hà

Trần 

Phương 

Hoa

635,0

Khoa 

KTTN&

MT

Q3

Factors affecting 

renewable energy 

supply chain link: A 

case of solar power in 

Vietnam

Uncertain 

Supply 

Chain 

Managemen

t

Growing 

Science

Uncertain 

Supply 

Chain 

Managemen

t 9 (2021) 

989–994

2021
Nguyễn 

Đức Dương;

Đỗ Thị 

Kim Tiến; 

Nguyễn 

Thị Kim 

Chi

847,0

Khoa 

KTTN&

MT

Q2

The effects of human 

resource 

management, 

customer satisfaction, 

organizational 

performance on 

tourism supply chain 

management

Uncertain 

Supply 

Chain 

Managemen

t

Growing 

Science

Uncertain 

Supply 

Chain 

Managemen

t 9 (2021) 

563–568

2021

Nguyễn 

Đức 

Dương; 

Trần Minh 

Nguyệt; 

Trần Thị 

Thu Trang; 

Nguyễn 

Vân Dung; 

Trần Tuấn 

Anh

254,0

Khoa 

KTTN&

MT

Q2



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Factors affecting the 

performance of 

foreign direct 

investment in the 

renewable energy 

supply chain

Uncertain 

Supply 

Chain 

Managemen

t

Growing 

Science

Uncertain 

Supply 

Chain 

Managemen

t 10 (2022) 

271–276

2021

Nguyễn 

Đức 

Dương; 

Nguyễn Thị 

Thu Hà

Phạm Thu 

Phương
847,0

Khoa 

KTTN&

MT

Q2

The impact of 

working capital 

management on the 

performance of 

securities companies 

A case study in 

Vietnam 

Turkish 

Online 

Journal of 

Qualitative 

Inquiry

ISSN:1309-

6591

Volume 12, 

Issue 7, 

July 2021: 

2869-2877

2021

Phạm Huy 

Hùng

Trần Văn 

Hải

Nguyễn 

Đức Dương

Lê Văn Viễn

295,0

Khoa 

KTTN&

MT

Tiềm năng phát triển 

năng lượng tái tạo ở 

Việt Nam

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Tài Chính 

Kế Toán

Học Viện 

Tài chính

ISSN 1859-

4093
2021

Vũ Thị 

Hoàng Yến, 

Nguyễn 

Đức Dương; 

442,5

Khoa 

KTTN&

MT

0,75

Tiềm năng và cơ hội 

phát triển điện mặt 

trời ở Việt Nam

Tạp chí Tài 

chính

Cơ quan 

của Bộ Tài 

chính

ISSN 2615-

8973
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bản
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Trong 
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Ngoài 
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lượng 
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hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

296 ThS. Chu Lâm Sơn 740,0 590,0

Nâng cao hiệu quả 

đào tạo nguồn nhân 

lực hoạt động quản trị 

dịch vụ ăn uống tại 

khách sạn Hacinco 

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859 - 0810

- Số đặc 

biêt tháng 

11 năm 

2021

2021
Chu Lâm 

Sơn
740,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

297 ThS. Lê Văn Viễn 1881,7 590,0

Giải pháp phát triển 

du lịch bền vững tại 

Nghệ An

Tạp chí Tài 

Chính

Bộ Tài 

Chính

ISSN: 2615 

- 8973 - Số 

ra tháng 

12/2021

2021 Lê Văn Viễn 740,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

Risk management and 

logistical 

performance: A case 

of the fishery supply 

chain north central 

coast of Vietnam

Uncertain 

Supply 

Chain 

Managemen

t

Growing 

Science

Uncertain 

Supply 

Chain 

Managemen

t 9 (2021) 

739–744

2021 Lê Văn Viễn

Nguyễn 

Gia Thọ; 

Mai Bắc 

Mỹ

846,7

Khoa 

KTTN&

MT

Q2

The impact of 

working capital 

management on the 

performance of 

securities companies 

A case study in 

Vietnam 

Turkish 

Online 

Journal of 

Qualitative 

Inquiry

ISSN:1309-

6591

Volume 12, 

Issue 7, 

July 2021: 

2869-2877

2021

Phạm Huy 

Hùng

Trần Văn 

Hải

Nguyễn 

Đức Dương

Lê Văn Viễn

295,0

Khoa 

KTTN&

MT



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

298
ThS. Đào Thị 

Thương
885,0 590,0

Nâng cao chất lượng 

đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao 

đáp ứng yêu cầu phát 

triển và hội nhập kinh 

tế quốc tế

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Cơ quan 

Nghiên 

cứu lý 

luận, diễn 

đàn giáo 

dục, khoa 

học. Viện 

nghiên cứu 

và ứng 

dụng công 

nghệ giáo 

dục ATEC, 

hiệp hội 

các trường 

ĐH, CĐ 

Việt Nam

ISSN 1859-

3917 số 

đặc biệt 

tháng 

11/2021

2021
Đào Thị 

Thương
885,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,75

299 ThS. Đỗ Thị Phương 740,0 590,0

Nghiên cứu một số 

giải pháp phát triển 

du lịch tỉnh Bắc 

Giang. 

Tạp chí 

rừng và 

Môi trường

 Hội 

KHKT 

Lâm 

nghiệp 

Việt Nam

ISSN 

1859-1248

số 109 

tháng 

12/2021

2021

Đỗ Thị 

Phương; 

Vũ Thị Thảo

370,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Tiểm năng phát triển 

du lịch tỉnh Bắc Ninh 

trong thời kì hội nhập.  

Tạp chí 

rừng và 

Môi trường

 Hội 

KHKT 

Lâm 

nghiệp 

Việt Nam

ISSN 

1859-1248

số 109 

tháng 

12/2021

2021

Đỗ Thị 

Phương; 

Vũ Thị Thảo

370,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

300 ThS. Vũ Thị Thảo 740,0 590,0

Nghiên cứu một số 

giải pháp phát triển 

du lịch tỉnh Bắc 

Giang. 

Tạp chí 

rừng và 

Môi trường

 Hội 

KHKT 

Lâm 

nghiệp 

Việt Nam

ISSN 

1859-1248

số 109 

tháng 

12/2021

2021

Đỗ Thị 

Phương; 

Vũ Thị Thảo

370,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

Tiểm năng phát triển 

du lịch tỉnh Bắc Ninh 

trong thời kì hội nhập.  

Tạp chí 

rừng và 

Môi trường

 Hội 

KHKT 

Lâm 

nghiệp 

Việt Nam

ISSN 

1859-1248

số 109 

tháng 

12/2021

2021

Đỗ Thị 

Phương; 

Vũ Thị Thảo

370,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

301
ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Mai
590,0 501,5

Nghiên cứu các yếu 

tố ảnh hưởng đến ý 

định mua sản phẩm 

nhãn hiệu riêng của 

chuỗi siêu thị tại 

thành phố Hà Nội

Đề tài cấp 

cơ sở hỗ trợ 

kinh phí

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Quyết định 

số 

4597/QĐ-

TĐHHN 

ngày 

26/11/2021

2021
Nguyễn Thị 

Thanh Mai
590,0

Khoa 

KTTN&

MT

302
TS. Trần Minh 

Nguyệt
1418,0 444,5 -
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NCKH 
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Volume 

(Issue/Num

ber)

The effects of human 

resource 

management, 

customer satisfaction, 

organizational 

performance on 

tourism supply chain 

management 

Uncertain 

Supply 

Chain 

Managemen

t

Growing 

Science

Volume 9, 

Number 3
2021

Tran Minh 

Nguyet, 

Nguyen 

Van Dung, 

Tran Thi 

Thu Trang, 

Tran Tuan 

Anh, 

Nguyen 

Duc Duong

1270,0

Khoa 

KTTN&

MT

Q2

Các yếu tố ảnh hưởng 

đén quyết định quay 

trở lại của khách du 

lịch nội địa tại điểm 

đến du lịch Hạ Long

Rừng & 

Môi trường

Cơ quan 

của Trung 

Ương Hội 

Khoa học 

Kỹ thuật 

Lâm 

nghiệp 

Việt Nam

Số 

108/2021

ISSN 1859-

1248

2021

Mai Thị 

Thương, Vũ 

Thị Hải 

Hậu, 

Nguyễn 

Thành Nam, 

Đồng Thị 

Bích Ngọc, 

Trần Minh 

Nguyệt

148,0

Khoa 

KTTN&

MT

0,5

303
ThS. Nguyễn Minh 

Tuấn
885,0 236,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 
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(Issue/Num

ber)

Service Quality, 

Customer Experience 

and Commitment 

Affecting Customer 

Satisfaction in 

Vietnamese Hotel 

Industry

International 

 Journal of 

Multidiscipl

inary 

Research 

and 

Analysis

IJMRA

Volume 4, 

No 455-462

ISSN 

(Print) 

2643-9840

ISSN 

(online): 

2643-9875

2021

Nguyễn 

Minh 

Tuấn

885,0

Khoa 

KTTN&

MT

304 ThS. Vương Thị Hòe 689,2 590,0

Thiết bị bay không 

người lái (UAV) và 

ứng dụng hiệu quả 

trong phòng ngừa sự 

lây lan của dịch bệnh 

viêm đường hô hấp 

cấp do virus covid-19

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số đặc 

biêt tháng 3 

năm 2021

2021

Vương Thị 

Hòe; Phạm 

Thị Thương 

Huyền

Lê Thị 

Thanh Tâm
246,7

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

Đánh giá độ chính 

xác độ cao trên dữ 

liệu Google Earth dựa 

trên kết quả đo GPS 

tĩnh, thực nghiệm tại 

Hà Giang

- Tạp chí 

khoa học tài 

nguyên và 

Môi trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

- ISSN 

0866-7608

- Số 37, 

tháng 

9/2021.

2021

Đỗ Văn 

Dương; 

Vương Thị 

Hòe

442,5

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

305 TS. Đỗ Văn Dương 663,8 571,5



Khối 
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thiếu
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bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Ứng dụng WebGIS 

mã nguồn mở trong 

quản lý tài nguyên 

khoáng sản: nghiên 

cứu điển hình tại khu 

vực Quỳnh Hợp, 

Nghệ An

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

ISSN 0866-

7608

Số đặc biệt, 

32-2020

2020
Đỗ Văn 

Dương

Đậu Thanh 

Bình;

Nguyễn 

Sách 

Thành;

Nguyễn 

Như Hùng;

221,3

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

Đánh giá độ chính 

xác độ cao trên dữ 

liệu Google Earth dựa 

trên kết quả đo GPS 

tĩnh, thực nghiệm tại 

Hà Giang

- Tạp chí 

khoa học tài 

nguyên và 

Môi trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

- ISSN 

0866-7608

- Số 37, 

tháng 

9/2021.

2021

Đỗ Văn 

Dương; 

Vương Thị 

Hòe

442,5

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

306
TS. Nguyễn Thị Lệ 

Hằng
1110,0 635,0

Nghiên cứu xác định 

lớp phủ bề mặt từ ảnh 

vệ tinh viễn thám 

landsat-8 oli

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số 255 kỳ 

2 tháng 12 

năm 2021

2021

 Nguyễn Thị 

Lệ Hằng 740,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5



Khối 
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trình

Đơn vị 

công tác
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trường)

Năm 

xuất 

bản
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lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Ứng dụng ảnh vệ tinh 

Sentinel và GIS đánh 

giá biến động lớp phủ 

bề mặt tại thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

giai đoạn 2015-2020

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số 255 kỳ 

2 tháng 12 

năm 2021

2021

Nguyễn 

Xuân Bắc

Nguyễn Thị 

Lệ Hằng

370,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

307
TS. Bùi Thị Hồng 

Thắm
590,0 444,5

Assessment of the 

accuracy of the global 

gravity field model 

GAO2012 on the 

territory of Vietnam

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Số 39 

(Tiếng 

Anh) 

ISSN: 

1859-1477

2021

Bùi Thị 

Hồng Thắm

Đỗ Mai 

Quyên

590,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

308
TS. Bùi Thị Thúy 

Đào
1476,3 590,0

Application of remote 

sensing and gis for 

determining curve 

number in estimating 

river basin surface 

flows

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Số 39 

(Tiếng 

Anh) 

ISSN: 

1859-1477

2021

Trịnh Thị 

Hoài Thu

Bùi Thị 

Thúy Đào

590,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 
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thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)
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xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Ứng dụng Google 

earth giáo cụ trực 

quan trong hoạt động 

dạy học

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859-

0810 - Số 

247 kỳ 2 

tháng 

8/2021.

2021

Bùi Thị 

Thúy Đào

Quách Thị 

Chúc

370,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

Nghiên cứu phân 

vùng nguy cơ lũ quét 

khu vực huyện Quang 

Bình, tỉnh Hà Giang 

bằng dữ liệu viễn 

thám và GIS trên cơ 

sở chỉ số FFPI

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

- ISSN 

0866-7608

- Số 38, 

tháng 

12/2021.

2021

Quách Thị 

Chúc; Bùi 

Thị Thúy 

Đào

442,5

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

Ứng dụng viễn thám 

và GIS đánh giá biến 

đổi nhiệt độ bề mặt 

của các loại hình lớp 

phủ mặt đất khu vực 

tỉnh Nam Định.

Giải pháp 

kết nối và 

chia sẻ hệ 

thống cơ sở 

dữ liệu 

phục vụ 

công tác 

đào tạo, 

quản lý lĩnh 

vực tài 

nguyên môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

2021

Quách Thị 

Chúc

Nguyễn Thị 

Thúy Hạnh

Bùi Thị 

Thúy Đào

Ninh Thị 

Kim Anh

73,8

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

309
ThS. Quách Thị 

Chúc
886,3 590,0
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(trong 

trường)
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Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường
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mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu phân 

vùng nguy cơ lũ quét 

khu vực huyện Quang 

Bình, tỉnh Hà Giang 

bằng dữ liệu viễn 

thám và GIS trên cơ 

sở chỉ số FFPI

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

- ISSN 

0866-7608

- Số 38, 

tháng 

12/2021.

2021

Quách Thị 

Chúc; Bùi 

Thị Thúy 

Đào

442,5

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

Ứng dụng Google 

earth giáo cụ trực 

quan trong hoạt động 

dạy học

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859-

0810 - Số 

247 kỳ 2 

tháng 

8/2021.

2021

Bùi Thị 

Thúy Đào

Quách Thị 

Chúc

370,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

Ứng dụng viễn thám 

và GIS đánh giá biến 

đổi nhiệt độ bề mặt 

của các loại hình lớp 

phủ mặt đất khu vực 

tỉnh Nam Định.

Giải pháp 

kết nối và 

chia sẻ hệ 

thống cơ sở 

dữ liệu 

phục vụ 

công tác 

đào tạo, 

quản lý lĩnh 

vực tài 

nguyên môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

2021

Quách Thị 

Chúc

Nguyễn Thị 

Thúy Hạnh

Bùi Thị 

Thúy Đào

Ninh Thị 

Kim Anh

73,8

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

310
TS. Trịnh Thị Hoài 

Thu
663,8 635,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Application of remote 

sensing and gis for 

determining curve 

number in estimating 

river basin surface 

flows

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

Số 39 

(Tiếng 

Anh) 

ISSN: 

1859-1477

2021

Trịnh Thị 

Hoài Thu

Bùi Thị 

Thúy Đào

590,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

So sánh độ chính xác 

dị thường độ cao mô 

hình trọng trường 

Trái đất SGG-UGM-2 

và EGM2008 khu vực 

miền bắc Việt Nam

Giải pháp 

kết nối và 

chia sẻ hệ 

thống cơ sở 

dữ liệu 

phục vụ 

công tác 

đào tạo, 

quản lý lĩnh 

vực tài 

nguyên môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

2021

1.Bùi Thị 

Hồng Thắm

2.Trịnh Thị 

Hoài Thu

3.Ngô Thị 

Mến Thương

Dương 

Hoàng Hải
73,8

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

311
ThS. Ninh Thị Kim 

Anh
887,5 590,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Ứng dụng viễn thám 

và GIS đánh giá biến 

đổi nhiệt độ bề mặt 

của các loại hình lớp 

phủ mặt đất khu vực 

tỉnh Nam Định.

Giải pháp 

kết nối và 

chia sẻ hệ 

thống cơ sở 

dữ liệu 

phục vụ 

công tác 

đào tạo, 

quản lý lĩnh 

vực tài 

nguyên môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

2021

Quách Thị 

Chúc

Nguyễn Thị 

Thúy Hạnh

Bùi Thị 

Thúy Đào

Ninh Thị 

Kim Anh

73,8

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

Phương pháp bình sai 

lưới quan trắc theo 

hiệu trị đo giữa 2 chu 

kì đối với số liệu quan 

trắc lún công trình 

xây dựng cho sinh 

viên ngành kỹ thuật 

trắc địa - Bản đồ 

trường đại học tài 

nguyên và môi trường 

Hà nội

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số 249 kỳ 

2 tháng 9 

năm 2021

2021
Ninh Thị 

Kim Anh
740,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Xu thế phân bố nhiệt 

độ nước biển tầng 

mặt vùng biển Đông 

từ dữ liệu viễn thám

Hội nghị 

khoa học 

toàn quốc 

công nghệ 

địa không 

gian trong 

khoa học 

trái đất và 

môi trường

Trường 

Đại học 

Mỏ - Địa 

chất

Số 39, 

Tháng 10, 

2021

2021

Ninh Thị 

Kim Anh; 

Trần Thị 

Hương

Nguyễn 

Ngọc 

Tuấn; 

Đỗ Phương 

Thảo

73,8

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

312 TS. Lê Anh Cường 1081,7 472,0

Kiểm soát sai số thô 

trong xử lý số liệu 

lưới khống chế mặt 

bằng có dạng tam giác

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

- ISSN 

0866-7608

- Số 37, 

tháng 

9/2021.

2021
Lê Anh 

Cường
885,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

Giáo trình Trắc địa cơ 

sở 1

Nhà xuất 

bản Lao 

động

ISBN: 978-

604-301-

732-8

2020

Nguyễn Bá 

Dũng

Lê Anh 

Cường

Đặng 

Tuyết Minh
196,7

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

313
ThS. Ngô Thị Mến 

Thương
590,0 531,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Chuyển đổi độ cao 

giữa các hệ triều

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường

ISSN1859-

1477 số 22 

kỳ 1 tháng 

12 năm 

2021

2021
Ngô Thị 

Mến Thương
590,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

314
ThS. Trần Thị Thu 

Trang
665,0 590,0

Phương pháp mô hình 

dự báo chuyển dịch 

và biến dạng bề mặt 

do công trình ngầm 

gây ra

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường

ISSN1859-

1477 số 22 

kỳ 2 tháng 

12 (số 350)

2020

Trần Thị 

Thu Trang

Phạm Thị 

Thu Hương

370,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

Thiết kế lưới quan 

trắc chuyển dịch và 

biến dạng bề mặt do 

công trình đường hầm 

tàu điện ngầm gây ra

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại họcTài 

Nguyên và 

Môi 

trường Hà 

Nội

- ISSN 

0866-7608

- Số 35, 

tháng 

3/2021.

2021

Nguyễn 

Xuân Bắc

Trần Thị 

Thu Trang

Phạm Thị 

Thu Hương

295,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

315
ThS. Phạm Thị Thu 

Hương
665,0 590,0

Phương pháp mô hình 

dự báo chuyển dịch 

và biến dạng bề mặt 

do công trình ngầm 

gây ra

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường

ISSN1859-

1477 số 22 

kỳ 2 tháng 

12 (số 350)

2020

Trần Thị 

Thu Trang

Phạm Thị 

Thu Hương

370,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Thiết kế lưới quan 

trắc chuyển dịch và 

biến dạng bề mặt do 

công trình đường hầm 

tàu điện ngầm gây ra

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

- ISSN 

0866-7608

- Số 35, 

tháng 

3/2021.

2021

Nguyễn 

Xuân Bắc

Trần Thị 

Thu Trang

Phạm Thị 

Thu Hương

295,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

316
TS. Nguyễn Xuân 

Bắc
665,0 635,0

Ứng dụng ảnh vệ tinh 

Sentinel và GIS đánh 

giá biến động lớp phủ 

bề mặt tại thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

giai đoạn 2015-2020

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số 255 kỳ 

2 tháng 12 

năm 2021

2021

Nguyễn 

Xuân Bắc

Nguyễn Thị 

Lệ Hằng

370,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

Thiết kế lưới quan 

trắc chuyển dịch và 

biến dạng bề mặt do 

công trình đường hầm 

tàu điện ngầm gây ra

Tạp chí 

Khoa học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

- ISSN 

0866-7608

- Số 35, 

tháng 

3/2021.

2021

Nguyễn 

Xuân Bắc

Trần Thị 

Thu Trang

Phạm Thị 

Thu Hương

295,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

317
ThS. Nguyễn Xuân 

Thủy
740,0 635,0



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

Nghiên cứu ảnh 

hưởng các yếu tố địa 

vật lý đến chất lượng 

đo GNSS độ chính 

xác cao trên các 

khoảng cách lớn

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

- ISSN: 

1859-0810

- Số 234 kỳ 

1 tháng 2 

năm 2021

2021
Nguyễn 

Xuân Thủy
740,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

318
TS. Nguyễn Văn 

Nam
799,0 590,0

Sử dụng chuỗi 

Markov đối với dữ 

liệu Viễn thám đa 

thời gian để dự báo sự 

chuyển đổi sử dụng 

đất

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Cơ quan 

của Hiệp 

hội Thiết 

bị Giáo 

dục Việt 

Nam

ISSN 1859-

0810 - Số 

255 kỳ 2 

tháng 

12/2021.

2021
Nguyễn 

Văn Nam
740,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

0,5

Ứng dụng ảnh vệ tinh 

Landsat 8 OLI– TIR 

và GIS đánh giá nguy 

cơ hạn hán tại huyện 

Thuận Bắc, tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 2015 

– 2020

 Nghiên 

cứu chuyển 

giao, ứng 

dụng khoa 

học công 

nghệ

trong sử 

dụng hợp lý 

tài nguyên, 

bảo vệ môi 

trường và 

phát triển 

bền vững

Trường 

Đại học 

Tài nguyên 

và Môi 

trường Hà 

Nội

2021

Nguyễn 

Văn Nam

Đỗ Văn 

Dương

Lê Anh 

Cường

Lương 

Thanh 

Thạch

Nguyễn 

Hoàng 

Dương

59,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý



Khối 

lượng 

NCKH 

còn 

thiếu

Điểm 

công 

trình

Đơn vị 

công tác

(trong 

trường)

Năm 

xuất 

bản

Tên tác giả

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Định 

mức 

NCKH

TT Tên bài báo
Tên tạp chí/

Hội thảo

Tên đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức Hội 

thảo

Khối 

lượng 

NCKH 

hoàn 

thành

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/Num

ber)

319
PGS.TS. Nguyễn 

Tiến Thành
1905.3 642.5

Spatial pattern of land 

surface temperatures 

and its relation to 

underground coal 

fires in the Khanh 

Hoa Coal Field, 

North-East of Vietnam

Arabian 

Journal of 

Geosciences Springer

ISSN: 

1947-9654, 

Volume 14, 

Issue 3

2021

Vũ Danh 

Tuyên

Nguyễn 

Tiến Thành

1270,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

Q2

GIS and Remote 

Sensing: A review of 

applications to the 

study of the COVID-

19 pandemic

Geography, 

Environmen

t, 

Sustainabilit

y 

Russian 

Federation

ISSN: 

2071-9388

 Volume 

14, Issue 4

2021

Hoàng Anh 

Huy

Nguyễn 

Tiến Thành

Kiều Quốc 

Lập
635,0

Khoa 

Trắc địa 

Bản đồ 

và Thông 

tin địa lý

Q3

320
TS. Lương Thanh 

Thạch
1901.6 393,3

The mean dynamic 

topography model 

MDTVN2020 on 

Vietnam sea surface

Abstract 

book: 

Geodesy for 

Sustainable 

Earth 


Scientific 

Assembly 

of the 

Internationa
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Linh, Trần 
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Book 
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Vulnerability in the 
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context of climate 

change in the Central 
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Proceeding 
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al Seminar 
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Change 

Adaptation 

program: 

Sharing 
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Lessons: 
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and 
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- Journal of 
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Impacts of climate 
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